
1. Tên học phần : HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT  

2.    học phần : CK115 

3.      n ch  : 3(3,0,6) 

4. T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ 1 

5.  h n     h i  i n: 

-          : 45 tiết 

-                           : 0 tiết  

-            : 0 tiết 

- T  học  : 90 tiết 

6.  i    i n  iên        : không 

7.   c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă    ắ  được những quy tắ   ơ bả  để xây 

d ng bản vẽ kỹ thu t; v n dụ   được các tiêu chuẩ  N    ư c (TCVN) hi n hành và các 

tiêu chuẩn ISO để thiết kế các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp. 

8.       v n     n i   n  học phần  

Học phần Hình họa-vẽ kỹ thu t là học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức tiêu 

chuẩ       ư c về trình bày bản vẽ kỹ thu  ,   ươ     á  b ểu diễn v t thể, các qu  ư c vẽ 

biểu diễn v t thể và một số chi tiết máy, mối ghép thông dụng trên bản vẽ; trang bị các kiến 

thứ  v   ư ng dẫ    o s    v     á   đọc và l p các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp bộ ph n máy 

hay máy thuộ   ĩ   v    ơ k   ô  ô. 

9. Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiể   ra,       eo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐ     y 15/08/2007 

của Bộ GD v  Đ  v  qu    ế học vụ hi n hành của      rường.  

- D  l p 

- Bài t p: trên l p và ở nhà 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

10. Tài  i   học   p  

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Cơ k  ,  rườ   CĐK   ý    Trọng. Hình họa-Vẽ kỹ thu t 1, 2013. 

[2]. K oa Cơ k  ,  rườ   CĐK   ý    Trọng. Hình họa-Vẽ kỹ thu t 2, 2008. 

- Tài li u tham kh o 

[3]. Trần Hữu Quế , Nguyễ  Vă   uấn, GT Vẽ kỹ thu   (Cao đẳng) - NXB GD, 2005. 



[4]. Trần Hữu Quế, GT Vẽ kỹ thu   (Cao đẳ   sư   ạm, t p 2) – NXB GD, 1998. 

V t li u và dụng cụ vẽ: giấy vẽ A4, tẩy, bút chì bấm và hộp chì 2B – 0,5  ,   ư c dài 

30cm, bộ  ke,   ư   đo độ,  o   a,   ư   v     r  ,   ư c elip, bìa lót v.v... 

11. Tiêu ch  n   nh  i  sinh viên 

- D  l p: từ 70% trở lên 

- Thảo lu n theo nhóm 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Th n   i m  hi:    eo  ọ    ế       ỉ 

13. N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thu t 4 0 

2 Hình chiếu vuông góc 5 0 

3 Hình chiếu trụ  đo 4 0 

4 Biểu diễn v t thể 14 0 

5 Bản vẽ chi tiết 7 0 

6 
Vẽ quy ư c một số chi tiết máy và mối ghép thông 

dụng 
5 0 

7 Bản vẽ lắp 6 0 

Tổng c ng:  45 0 

1  C c  iê  ch  n    nh  à    n v   ỹ thu t  

1.1. Tiêu chuẩn về  bản vẽ kỹ thu t 

1.2. Đườ       

1.3. K     ấy - Khung bản vẽ - Khung tên 

1.4. C ữ  - Chữ  số                       

1.5. Tỷ l  - G   k      ư                                

2. Hình chi u vuông góc 

2.1. Hình chiếu vuông góc các yếu tố hình học 



2.2. Hình chiếu vuông góc các khối hình học 

2.3. Giao tuyến 

2.4. Hình chiếu vuông góc các các v t thể đơ    ản 

   H nh chi      c  o 

3.1.         ếu  rụ  đo x     â  

3.2.         ếu  rụ  đo vuô       đều 

4. Bi u diễn v t th  

4.1.         ếu v t thể 

4.2. G   k      ư c của v t thể 

4.3. Đọc bản vẽ hình chiếu 

4.4. Mặt cắt 

4.5. Hình cắt 

4.6. Biểu diễn v t thể 

5. B n v  chi ti t 

5.1. Nộ  du   v   á  qu  ư c trên bản vẽ chi tiết 

5.2. Dung sai và nhám bề mặt 

5.3. Đọc bản vẽ chi tiết  

5.4. L p bản vẽ chi tiết 

   V        c m t s  chi ti t máy và m i ghép thông d ng 

6.1. Vẽ qu  ư c ren - Mối ghép ren  

6.2. Vẽ qu  ư c then, then hoa, chốt - Mối ghép then, then hoa, chốt 

 .3. Vẽ qu  ư   bá   ră   - Bá   ră   ă  k  p 

 .4. Vẽ qu  ư    ối hàn - Mối ghép hàn 

6.5. Vẽ qu  ư   đ     á  – Mố       đ     á  

 . . Vẽ quy ư      xo 

7. B n v    p 

7.1. Nộ  du   v   á  qu  ư    r   bả  vẽ  ắp 

7.2. Đọc bản vẽ lắp 

7.3. L p bản vẽ lắp 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 ……………………………    ……………………………   



1  Tên học phần : DUNG SAI - KỸ THUẬT  O 

      học phần : CK103 

        n ch  : 2(2,0,4) 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ 1 

    h n     h i  i n 

-          : 30 tiết 

-                           : 0 tiết  

-            : 0 tiết 

- T  học  : 60 tiết 

    i    i n  iên        :       ọa - Vẽ kỹ   u   

     c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên hiểu biế  được những kiến thứ   ơ bản về dung sai 

lắp ghép, các khái ni m về sai l ch gi i hạ , du   sa  k      ư c và dung sai lắp ghép các bề 

mặt trụ  rơ ,  á   ặt thông dụng khác. Sử dụng các thiết bị đo  ườ    ơ k  ,  ra  ứu tài li u 

về tiêu chuẩn dung sai, biế  được một số   ươ     á  đo  ường phục vụ cho chuyên ngành 

 ơ k   ô ô. 

8.       v n     n i   n   học phần  

Học phần dung sai - kỹ thu   đo  ra   bị cho sinh viên các kiến thứ   ơ bản về lắp ghép 

 ro    ơ k     ư:      bằng ren,   e ,   e   oa, v.v…  ư ng dẫn sinh viên tra các bảng 

dung sai, sai l ch gi i hạn, cấ        xá , độ   á , v.v… Sử dụng thiết bị đo,   ươ     á  

đo  ường phục vụ   o   uy          ơ k   ô ô. 

9. Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, th    eo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐ     y 15/08/2007 

của Bộ GD v  Đ  v  qu    ế học vụ hi n hành của      rường.  

- D  l p 

- Bài t p: trên l p, phòng thí nghi m và ở nhà 

- Dụng cụ và học li u: Giáo trình, máy tính 

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 

10. Tài  i   học   p  

- Sách, giáo trình chính 



[1]. K oa Cơ k    rườ    ao đẳng kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

Dung sai – Kỹ thu   đo, 2011. 

- Tài li u tham kh o 

[2]. N    Đức Tốn. Dung sai – Lắp ghép và Kỹ thu   đo  ường. NXB Giáo dục, tái bản 

lần 4. 

11. Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

- D  l p: từ 70% trở lên 

- Thảo lu n theo nhóm 

- Báo cáo th c hành 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

13. N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Các khái ni    ơ bản 2 0 

2 H  thống dung sai lắp ghép 6 0 

3 Dung sai vị trí và nhám bề mặt 4 0 

4 Dung sai và lắp ghép các chi tiế  đ ển hình 6 0 

5 Chuỗ  k      ư c và ghi  kích   ư c 4 0 

6 Đo  ường 8 0 

Tổng c ng:  30 0 

1.  CÁC KHÁI NIỆ  CƠ BẢN  

1.1. Các khái ni    ơ bản về dung sai lắp ghép 

1.2. Các loại lắp ghép 

2.  HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP  

2.1. Dung sai lắp ghép bề mặ   rơ  

2.2. Áp dụng các lắp ghép toêu chuẩn 

3.  DUNG SAI HÌNH DẠNG VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT 



3.1. Sai l ch hình dáng hình học và vị trí bề mặ   ươ   qua  

3.2. Nhám bè mặt 

4.  DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT  IỂN HÌNH 

4.1. Dung sai – Lắp ghép then – Then hoa  

4.2. Dung sai - Lắp ghép ren – Bá   ră    

4.3. Dung sai lắp ghép    ă   

5.  CHUỔI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC 

5.1. Chuỗ  k      ư c 

5.2. G   k      ư c trên bản vẽ kỹ thu t 

     O LƯỜNG 

6.1. Đo k      ư c bằng các dụng cụ đo vạ   ă   

6.2. Kiể   ra k      ư c bằ    a    v   ă   ẫu 

6.3. Kiểm tra sai l ch bằng đồng hồ lò xo 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 ……………………………    …………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1  Tên học phần : VẬT LIỆU HỌC 

      học phần : CK104  

        n ch   : 2(2,0,4) 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

-        :  30 tiết 

-                          :    0 tiết  

-          :    0 tiết 

- T  học:  60 tiết 

6.  i    i n  iên      : không 

7.   c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  : 

-  r    b y được các lý thuyế   ơ sở của v t li u họ  để giải thích bản chấ  độ bền của v t 

li u, tính chất của v t li u phụ thuộc vào cấu trúc, chủ động biế  đ i cấu  rú  để nh   được 

tính chất v t li u mong muốn. 

- Nh n biết các loại thép thông dụ     ư      xây d ng, thép kết cấu, thép dụng cụ, thép 

đặc bi t, hợp kim màu. 

-  r    b y được cấu tạo, tính chất, công dụng của một số loại v t li u kim loại và v t 

li u hữu  ơ   ô   dụng. 

8.       v n     n i   n   học phần  

 ọ    ần cung cấp kiến thức chung về cấu tạo kim loại và hợp kim, cách sử dụng v t li u 

phi kim loại trong chế tạo  ơ k   v   á  k ến thứ   ơ bản trong nhi t luy n các v t li u kim 

loạ  để đảm bảo  ơ          v  c; kiến thứ   ơ bản về cấu tạo, tính chất và sử dụng các v t 

li u phi kim loại cho các ngành công nghi p. Những khái ni m về v t li u polime, chất dẻo, 

v t li u composites, cao su, v t li u keo, v.v… 

9. Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiể   ra,       eo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐ     y 15/08/2007 

của Bộ GD v  Đ  v  qu    ế học vụ hi n hành của      rường.  

- D  l p 

- Bài t p: trên l p và ở nhà 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

10. Tài  i   học   p  

- Sách, giáo trình chính 



[1]. K oa Cơ k    rườ   Cao đẳng kỹ thu t Lý T  Trọng TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình 

V t li u học, 2010. 

- Tài li u tham kh o 

[2]. B.N.Arzamaxov, V t li u học, NXB Giáo Dục, 2004. 

[3]. Nghiêm Hùng, Kim loại học và nhi t luy n, NXB Giáo Dục, 1993. 

[4]. Hoàng Tùng, Giáo trình V t li u và Công ngh   ơ k  . N   xuất bản giáo dục, 2002. 

[5]. PGS.TS.Nguyễ   o    Sơ , V t li u Cơ k  , NXB G áo Dục, 2000. 

11. Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

- D  l p: từ 70% trở lên 

- Thảo lu n theo nhóm 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Thi giữa học phần  

- Tiểu lu n 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Th n   i m thi:   eo  ọ    ế       ỉ 

13. N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Cấu tạo kim loại và hợp kim 6 0 

2 V t li u kim loại 12 0 

3 Chuyển biến pha và nhi t luy n thép 8 0 

4 V t li u phi kim loại 4 0 

Tổng c ng:  30 0 

1. CẤU TẠO KIM LOẠI VÀ HỢP KIM 

1.1. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất 

1.1.1. Khái ni   v  đặ  đ ểm của kim loại 

1.1.2. Cấu tạo tinh thể  ý  ưởng của kim loại 

1.1.3. Cấu tạo tinh thể th c của kim loại 

1.1.4. Cá    ươ     á          ứu kim loại và hợp kim 

1.2. S  kết tinh của kim loại 

1.2.1. S  hình thành mầm tinh thể trong kim loại lỏng 

1.2.2. Quá trình phát triển mầm 

1.2.3. K      ư c hạt tinh thể k   đú  



1.2.4. Đặ  đ ểm t  chức thỏ  đú  

1.3. Khái ni    ơ bản về hợp kim 

1.3.1. Những khái ni    ơ bản  

1.3.2. Các dạng t  chức của hợp kim 

1.3.3. Giả  đồ pha của hợp kim 

2. VẬT LIỆU KIM LOẠI 

2.1. Hợp kim sắt – Cacbon (Fe-C) 

2.1.1. Giả  đồ trạng thái hợp kim sắt – cacbon 

2.1.2. Thép cacbon  

2.1.3. Gang 

2.2 Thép hợp kim 

2.2.1. Khái ni m  

2.2.2. Các loại thép hợp kim thông dụng 

2.3. Kim loại màu và hợp kim của chúng 

2.3.1. Nhôm và hợp kim nhôm 

2.3.2. Đồng và hợ  k   đồng 

2.3.3. Kẽm và hợp kim kẽm 

2.3.4. Hợp kim    rượt 

3. CHUYỂN BIẾN PHA VÀ NHIỆT LUYỆN THÉP 

3.1. Khái ni m về nhi t luy n thép 

3.1.1. Tác dụng của nhi t luy n trong chế tạo  ơ k   

3.1.2. Các chuyển biến xảy ra khi nung nóng thép 

3.1.3. Các chuyển biến của austenit khi làm nguội ch m 

3.1.4. Các chuyển biến của austenit khi làm nguội nhanh 

3.2. Ủ v    ường hóa thép 

3.2.1. Ủ thép 

3.2.2.   ường hóa thép 

3.3. Tôi thép và ram thép 

3.3.1. Tôi thép 

3.3.2. Ram thép 

3.3.3. Các khuyết t t xảy ra khi nhi t luy n thép 

3.4. Hóa bền bề mặt thép 

3.4.1 Biến cứng bề mặt 

3.4.2 Tôi bề mặt 

3.4.3 Hóa-nhi t luy n 

4. VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI 

4.1. Sơ  



4.1.1. Khái ni m và phân loại 

4.1.2. Phạm vi ứng dụng 

4.2. Cao su 

4.2.1. Khái ni m  

4.2.2. Tính chất và phạm vi ứng dụng 

4.3. V t li u compozit 

4.3.1 Khái ni m và tính chất chung 

4.3.2 Phân loại v t li u compozit 

4.3.3 Một số v t li u compozit thông dụng 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 ………………………………  ……………………………   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : CÔNG NGHỆ KI  LOẠI 

      học phần  : CK113 

        n ch   : 2(2,0,4) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

-        :  30 tiết 

-                          :    0 tiết  

-          :    0 tiết 

- T  học:  60 tiết 

6.  i    i n  iên      : không 

7.   c  iê  c   học phần 

- L a chọ  được các hình thức gia công trong thay thế, sửa chữa, bảo trì, thiết kế các chi 

tiế   áy v   ơ  ấu  áy  ro          ơ k   ô ô. 

- Học các khái ni m chính của một số hình thứ    a  ô    ơ k  ,   uy    ý  oạ  động của 

các thiết bị   a  ô    ơ k  . 

- Tìm hiểu ứng dụng của các hình thức gia công và các dạng sản phẩm trong   a  ô    ơ 

khí. 

-  r    b y đượ    uy    ý, đặ  đ ểm và ứng dụng của  á    ươ     á    a  ô     ô   

dụ    ro          ơ k  . 

8.       v n     n i   n  học phần  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thứ   ơ bản về   a  ô    ơ k  ,   ú  s    v      u n 

lợi trong vi c học t p các học phần chuyên ngành công ngh  kỹ thu   ô ô v       ơ sở để l a 

chọn các hình thức gia công trong thay thế, sửa chữa, bảo trì, thiết kế các chi tiế   áy v   ơ 

cấu máy. 

9. Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra,       eo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐ     y 15/08/2007 

của Bộ GD v  Đ  v  qu    ế học vụ hi n hành của      rường.  

- D  l p 

- Bài t p: trên l p và ở nhà 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

10. Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Cơ k    rường Cao đẳng kỹ thu t Lý T  Trọng TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình 

Công ngh  kim loại, 2010. 



- Tài li u tham kh o 

[2]. Hoàng Tùng-Nguyễn Tiế  Đ o-Nguyễ    ú    . Cơ k   đạ   ươ  , NXB k oa  ọc 

và kỹ thu t, Hà Nội 2006. 

[3].  S. N ô      ô  .     đ  n nóng chảy, t   1  ơ sở lý tguyết, Nhà xuất bản khoa 

học và kỹ thu t, Hà Nội 1, 2009. 

[4]. TS. Nguyễn Thúc Hà- S. Bù  Vă   ạnh- S. Võ Vă  P o  . G áo  r     ô        

hàn, lý thuyết và ứng dụng, Nhà xuat61 bản giáo dục, 2002. 

[5]. TS. Nguyễn Tiế  Đ o,   .S N uyễn Tiế  Dũng. Công ngh  kim loại và ứng dụng 

CAD CAM CNC, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thu t, 2001. 

[6]. GS TS. Hoàng Trọng Bá. Giáo trình Công ngh  kim loạ ,  rườ   đại họ  sư   ạm Kỹ 

thu t TP HCM, 1993. 

[7]. Đỗ Hữu N ơ . P ươ     á   á  k    oại thông dụng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thu t, Hà nội, 1999. 

[8]. P. Denegionui, G. Xchixkin, I. Tkho. Kỹ thu t ti n (Nguyễn Quang Châu dịch), Nhà 

xuất bả  Đại học và Giáo dục, Hà nội, 1989, Nhà xuất bản Mir Maxtcova, 1989. 

[9]. Ph. A. Barobasop. Kỹ thu t phay (Trầ  Vă  Địch dịch), Nhà xuất bản Công nhân kỹ 

thu t, Hà nội, 1989, Nhà xuất bản Mir Maxtcova, 1989. 

[10].  rươ   Cô   Đạt. Kỹ thu t hàn. Nhà xuất bản Giáo dục,1995. 

11. Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

- D  l p: từ 70% trở lên 

- Thảo lu n theo nhóm 

- Tiểu lu n: có 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Th n   i m  hi:  heo học ch    n ch  

13. N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Đú  k    oại 4 0 

2 Gia công kim loại bằng áp l c 7 0 

3 Hàn kim loại 9 0 

4 Gia công cắt gọt kim loại 10 0 

Tổng c ng:  30 

 



1   ÚC KI  LOẠI 

1.1. Đú   a   

1.1.1. Khái ni m 

1.1.2. Thiết bị, dụng cụ đú   a    ro   k uô   á  

1.1.3. Quá  r    đú   a    ro   k uô   á  

1.2. Cá    ươ     á  đú  đặc bi t 

1.2.1. Đú  bằng khuôn kim loại 

1.2.2. Đúc ly tâm 

1.2.3. Đú  á    c 

2. GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC 

2.1. Cán, kéo và ép kim loại 

2.1.1. Cán kim loại 

2.1.2. Kéo kim loại 

2.1.3. Ép kim loại 

2.2. Rèn kim loại 

2.2.1. Rèn t  do 

2.2.2. Rèn khuôn (d p thể tích) 

2.3. D p kim loại tấm (d p nguội) 

2.3.1. Đặ  đ ể  

2.3.2. Thiết bị d p tấm 

2.3.3. Khuôn d p 

2.3.4. Các sản phẩm d p tấm 

3. HÀN KIM LOẠI 

3.1.     đ  n hồ quang 

3.1.1. Khái quát 

3.1.2. Thiết bị - dụng cụ hàn 

3.2.     đ  n trở 

3.2.1. Khái quát 

3.2.2. Phân loại 

3.3.      ơ  

3.3.1. Đặ  đ ể  

3.3.2. V t li u v     ế  bị dù    ro        ơ  

3.3.3. Ứng dụng của      ơ   

3.4. Cá    ươ     á             ến 

3.4.1. Hàn MAG (Metal Active Gas) 

3.4.2. Hàn MIG (Metal Inert Gas) 

3.4.3. Hàn TIG (Tungsten Inert Gas) 



3.4.4. Hàn hồ qua   dư i l p thuốc bảo v  (hàn hồ quang ngầm) 

4. GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI 

4.1. Nguyên lý cắt kim loại 

4.1.1. Khái ni m  

4.1.2. Khái ni m về ti n và dao ti n 

4.2. Gia công ti n 

4.2.1. Khái quát 

4.2.2. Khả  ă    ô        (Cá  bề  ặ    a  ô    r    áy     ) 

4.3. Gia công phay 

4.3.1 Khái quát 

4.3.2 Khả  ă    ô        (Cá  bề  ặ    a  ô    r    áy   ay) 

4.4. Gia công bào 

4.4.1 Khái quát 

4.4.2 Khả  ă    ô        (Cá  bề  ặ    a  ô    r    áy b o) 

4.5. Gia công khoan 

4.5.1 Khái quát 

4.5.2 Khả  ă    ô        (Cá  bề  ặ    a  ô    r    áy k oa ) 

4.6. Gia công mài 

4.6.1 Khái quát 

4.6.2 Khả  ă    ô         (Cá  bề  ặ    a  ô    r    áy    ) 

4.7. Gia công nguội 

4.7.1 Khái quát 

4.7.2 Khả  ă    ô        (Cá   ô   v     ro     a  ô     uộ ) 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 

 ……………………………  ……………………………… 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần :  CƠ LÝ THUYẾT    

      học phần : CK112 

        nh ch  : 2 (2:0:4) 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ     

    h n     h i  i n 

-         : 30   ế   

-                           : 0   ế  

-           : 0   ế  

-     ọ  :  0   ờ 

    i    i n  iên      :   

Các học phần họ   rư c Toán cao cấp 1, 2; V    ý đạ   ươ   1. 

     c  iê  c   học phần:  

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă   v n dụng thành thạo đ ều ki n cân bằng 

của h  l   để giả   á  b    oá       qua  đến kết cấu chịu l  , xá  đị   được các thông số  ơ 

bả  (  ươ    r      uyể  động, v n tốc, gia tốc v.v...) của đ ểm và v t rắn theo hình thức 

chuyể  độ    ươ   ứng, phục vụ cho vi c học t p các học phầ   ơ sở khác và các học phần 

chuyên ngành. 

8         óm     n i   n  học phần 

Nộ  du     ọc phần gồ    ữ   k ế    ứ  về    l   bằ   để   ả  đượ   á  b    oá   â  

bằ    ủa v   rắ ,    v   rắ ,  á    uyể  độ    ơ bả   ủa đ ể  v  v   rắ   ro   k ô     a  

  eo   ờ    a  đố  v    ộ     quy    ếu đ    ọ , các chuyể  động phức hợp trong kỹ thu t.  

   Nhi m v  c   sinh viên:  

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, thi theo qui chế học vụ hi n hành của      rường.  

- D  l p: trên 70%.  

- Bài t p: Hoàn thành 100% bài t p về nhà do GV giao  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

10  Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1] K oa Cơ k    rườ   CĐK   ý    Trọ    P CM. G áo  r    Cơ  ý   uyết.  

- Sách, tài li u tham kh o 

[2] Nguyễ  Vă  N   . Cơ Kỹ Thu  . NXB Đại học & THCN, 1982. 

[3] Đỗ Sa  . Cơ  ọc. NXB Giáo dục , 2004. 

[4] Đỗ Sanh, Nguyễ  Vă  Đ   , N uyễn Nh t L . Bài t   Cơ  ọc.  NXB Giáo Dục, 

2006. 



[5] Nguyễn Nh t L , Nguyễ  Vă  Vượng. Bài t   Cơ  ọc ứng dụng. NXB Khoa học và 

kỹ thu t, 2009. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

- D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm 

- Tiểu lu n: không 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi: Theo t a   đ ể  10 

1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Cá  k á        ơ bả  v          đề  ĩ    ọ  4 0 

2          ẳ   5 0 

3        k ô     a  7 0 

4 C uyể  độ    ủa đ ể  5 0 

5 C uyể  độ    ơ bả   ủa v   rắ . 4 
 

6       ợ    uyể  độ    ủa đ ể  v  v   rắ  5 
 

Tổng c ng:  30 

 
1. C c  h i ni m cơ   n và h   iên      nh học 

1.1. Cá  k á        ơ bả  

1.1.1. V   rắ   uy   đố  

1.1.2.  rạ     á   â  bằ   

1.1.3.     

1.1.4. Cá  đị      ĩa k á  

1.2         đề  ĩ    ọ  



1.1.1.      đề 1 ( Đ về  ặ       â  bằ  ) 

1.1.2.      đề 2 ( Đ       ay b    ặ       â  bằ  )      

1.1.3.      đề 3 ( Đ      b            ) 

1.1.4.      đề 4 ( Đ      á  dụ   v    ả       á  dụ  ) 

1.1.4.      đề 5 ( Đ   a rắ ) 

1.3.      kế  v    ả           kế  

1.3.1. K á       

1.3.2. Cá       kế    ườ    ặ  

1.3.3.      đề   ( Đ   ả             kế ) 

1.4. Cá     quả 

1.4.1.    quả 1 

1.4.2.    quả 2 

1.4.3. Đị    ý 3      â  bằ   

1.4.4.  ợ   á      đồ   quy 

1.4.5. Cá  đị    ý b ế  đ     ẫu     

2. H    c ph n  

2.1. Ve  ơ       v   ô e         ủa          ẳ   

2.1.1. Ve  ơ        ủa          ẳ   

2.1.2. Mô e         ủa          ẳ   đố  v    ộ  đ ể   

2.2.   u  ọ           ẳ   

2.2.1. Đị    ý dờ      so   so   

2.2.2. Thu gọ           ẳ   về  ộ   â   

2.2.3.  Cá  dạ     uẩ   ủa          ẳ    

2.2.4. Đị    ý Var   o  

2.3. Đ ều k     â  bằ   v   á    ươ    r     â  bằ    ủa          ẳ                                

2.3.1. Đ ều k     â  bằ    

2.3.2. Cá  dạ     ươ    r     â  bằ    ủa          ẳ    

2.3.3. Đ ều k     â  bằ    ủa v   rắ  k ô      do 

2.4. Cá  b    oá  ứ   dụ    

2.4.1. B    oá   â  bằ    ủa    v  . 

2.4.2. Ma sát 

2.4.3. Câ  bằ   đ     ẳ   v  v       

   H    c  h n   i n  

3.1. Ve  ơ       v   ô e         ủa        k ô     a  

3.1.1. Ve  ơ        ủa        k ô     a  

3.1.2. Mô e         ủa          ẳ   đố  v    ộ  đ ể   

3.2.   u  ọ         k ô     a   

3.2.1. Đị    ý dờ      so   so   



3.2.2.   u  ọ         k ô     a  về  ộ   â   

3.3. Đ ều k     â  bằ   v   á    ươ    r     â  bằ    ủa        k ô     a                              

3.3.1. Đ ều k     â  bằ    

3.3.2. Cá  dạ     ươ    r     â  bằ    ủa        k ô     a    

4. Ch   n   n  c    i m 

4.1. K ảo sá    uyể  độ    ủa đ ể  bằ     ươ     á  ve  ơ 

4.1.1. P ươ    r      uyể  độ   

4.1.2. V    ố    uyể  độ   

4.1.3. G a  ố    uyể  độ   

4.2. K ảo sá    uyể  độ    ủa đ ể  bằ     ươ     á   ọa độ Des ar es 

4.2.1. P ươ    r      uyể  độ   

4.2.2. V    ố   ủa   uyể  độ   

4.2.3. G a  ố    uyể  độ   

4.3. K ảo sá    uyể  độ    ủa đ ể  bằ     ươ     á   ọa độ              

4.3.1. P ươ    r      uyể  độ   

4.3.2. V    ố    uyể  độ   

4.3.3. G a  ố    uyể  độ   

4.4 Mộ  số   uyể  độ     ườ    ặ  

4.4.1.C uyể  độ   đều  

4.4.2. C uyể  độ   b ế  đ   đều  

5. Ch   n   n  cơ   n c   v     n 

5.1. C uyể  độ    ị     ế   ủa v   rắ  

5.1.1. Đị      ĩa 

5.1.2.        ấ   ủa   uyể  độ   

5.2. C uyể  độ   quay qua    rụ   ố đị    ủa v   rắ  

5.2.1. Đị      ĩa  

5.2.2. P ươ    r      uyể  độ    ủa v   quay 

5.2.3. V    ố       

5.2.4. G a  ố      

5.2.5. Cá    uyể  độ   quay   ườ    ặ  

5.2. . C uyể  độ    ủa đ ể    uộ  v   quay 

6. Tổn  hợp ch   n   n  c    i m và v     n  

 .1.       ợ    uyể  độ    ủa đ ể  

6.1.1. Đị      ĩa 

6.1.2. Đị    ý  ợ  v    ố  

6.1.3. Đị    ý  ợ    a  ố  

 .2. C uyể  độ   so     ẳ    



 .2.1. Đị      ĩa  

 .2.2. K ảo sá    uyể  độ    ủa        ẳ    

 .2.3. K ảo sá    uyể  độ    ủa đ ể    uộ         ẳ    

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 

 ………………………………  ……………………………… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần :  ỨC BỀN VẬT LIỆU    

      học phần : CK114 

        nh ch  : 2 (2:0:4) 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ     

    h n     h i  i n 

- Lên l p : 30 tiết 

- Th c t p phòng thí nghi m : 0 tiết 

- Th c hành : 0 tiết 

- T  học : 60 giờ 

    i    i n  iên         

Các học phần họ   rư c Toán cao cấp 1, 2; V    ý đạ   ươ   1; Cơ lý thuyết. 

     c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă   xây d    được mô hình tính toán, phân 

     được trạng thái chịu l c và biến dạng của các chi tiết máy và các phần tử  ơ bản của kết 

cấu. Hiểu và v n dụ   đượ   á    ươ     á        oá  độ bề , độ cứng của các bộ ph n 

công trình hay chi tiế   áy đơ    ản. Th c hi n thành thạo những yêu cầu về tính toán cho 

các kết cấu  ĩ   đị  , s  u  ĩ   đơ    ản của các kết cấu đ ển hình.  

8         óm     n i   n  học phần 

Nộ  du    ọ    ầ   ồ   á  k        ứ   ơ bả   ầ     ế    o       oá  độ bề , độ  ứ  , độ 

   đị    á  bộ       ô    r     ay       ế   áy   ịu  á         ư    b ế  dạ    ơ bả . 

   Nhi m v  c   sinh viên 

  a  d   ọ ,   ảo  u  , k ể   ra,       eo qu    ế  ọ  vụ            ủa      rườ  .  

- D  l p: trên 70%.  

- Bài t p: Hoàn thành 100% bài t p về nhà do GV giao  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

10  Tài  i   học   p 

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Cơ k  ,  rườ   CĐK   ý    Trọng TPHCM. Giáo trình Sức bền v t li u, 

2010. 

- Sách, tài li u tham kh o 

[2]. Nguyễ  Vă  N   . Cơ Kỹ Thu  . NXB Đại học & THCN, 1982 

[3]. Nguyễn Nh t L , Nguyễ  Vă  Vượng. Bài t   Cơ  ọc ứng dụng. NXB Khoa học và 

kỹ thu t, 2009. 



[4]. Bùi Trọ    ưu, N uyễ  Vă  Vượng. Bài t p sức bền v t li u. NXB Giáo Dục, 1999. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

- D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm 

- Tiểu lu n: không 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang  i m  hi:   eo   a   đ ể  10 

1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Mở đầu 2 0 

2 K o-     đú    â  8 0 

3 Cắ  v  d   3 0 

4 Xoắn thuần túy 7 0 

5  ố    ẳ     a     ẳ   7 0 

6   a     ịu       ứ   ạ  3 0 

Tổng c ng:  30 0 

1        U 

1.1. Các khái ni    ơ bản về sức bền v t li u  

1.1.1. N     vụ - Đố   ượng nghiên cứu 

1.1.2. Khái ni m về thanh  

1.1.3. Các giả thiết về v t li u 

1.2. Nộ      - ứ   suấ   

1.2.1. Nộ      

1.2.2. Ứ   suấ  

1.2.3.  rạ     á  ứ   suấ  



1.2.4. Các thành phần nội l c trên mặt cắt ngang 

1.2.5. Quan h  giữa ứng suất và các thành phần nội l c trên mặt cắt ngang 

   K O - N N  ÚNG T   

2.1.     dọ  - B ểu đồ     dọ  

2.1.1. Đị      ĩa 

2.1.2. L c dọc - biểu đồ l c dọc 

2.2. Ứ   suấ  - Biến dạng 

2.2.1. Ứng suất 

2.2.2. Biến dạng 

2.3. Tính chấ   ơ  ọc của v t li u 

2.3.1. Tính chấ   ơ  ọc của v t li u 

2.3.2. Ứng suất cho phép - H  số an toàn 

2.4. Đ ều k    bề  - B    oá  s  u  ĩ   

2.4.1. Đ ều k    bề   

2.4.2. Cá  b    oá   ơ bả  

2.4.3. B    oá  s  u  ĩ   

   CẮT - DẬ  

3.1. Cắ  

3.1.1. Ứ   suấ   ắ  

3.1.2. B ế  dạ    ắ  

3.1.3. Đị    u    ook về  ắ  

3.2. Đ ều ki n bền - Cá  b    oá   ơ bản 

3.2.1. Đ ều k    bề   

3.2.2. Cá  b    oá   ơ bả   

3.3. D p - Các bài toán về d   

3.3.1. Khái ni m 

3.3.2. Đ ều k    bề   

3.3.3. Cá  b    oá   ơ bả   

     OẮN THU N TÚY 

4.1. Mo e  xoắ   ộ      - b ểu đồ  o e  xoắ   ộ       

4.1.1. Đị      ĩa  

4.1.2. Mô e  xoắ   ộ      - B ểu đồ mô e  xoắ  

4.1.3. Qua       ữa  ô e  xoắ    oạ      v    ô   suấ  v   ố  độ quay  ủa   rụ  

 ruyề  

4.2. Ứ   suấ  - Biến dạng 

4.2.1. Ứng suất 

4.2.2. Biến dạng 



4.3. Đ ều k    bề  v  đ ều k     ứ   - B    oá  s  u  ĩ   

4.3.1. Đ ều k    bề  

4.3.2. Đ ều k     ứng 

4.3.3. B    oá  s  u  ĩ   

   UỐN NGANG  H NG  C C THANH TH NG 

5.1. Đị      ĩa v    â   oại - Nội l c và biểu đồ nội l c 

5.1.1. Đị      ĩa v    â   oại. 

5.1.2. Nội l c - quy ư c dấu nội l c 

5.1.3. Biểu độ nội l c 

5.2. Dầ    ịu uố    uần túy 

5.2.1. Đị      ĩa. 

5.2.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 

5.2.3. Biểu thức liên h  giữa ứng suất pháp v i thành phần mômen uốn nội l c 

5.3. Dầ    ịu uố    a     ẳng 

5.3.1. Đị      ĩa 

5.3.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 

5.3.3. Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang 

5.3.4.  Đ ều k    bề   v   á  b    oá   ơ bản 

    THANH CHỊU LỰC  HỨC TẠ  

6.1. Thanh chịu uố  x    

 .1.1. Đị      ĩa  

 .1.2. Ứ   suấ    á   r    ặ   ắ    a   

 .1.3. Đ ều k    bề  v   á  b    oá   ơ bản  

 .2.  ố  v  k o     đồ     ờ , K o -            â  

6.2.1. Uốn - K o (   ) đồng thời 

6.2.2. Kéo - nén l ch tâm 

 .3.  ố  v  xoắ  đồ     ờ  

 .3.1. Đị      ĩa  

6.3.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang  

 .3.3. Đ ều k    bề  v   á  b    oá   ơ bản  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

           …………………………   ……………………………… 



1  Tên học phần : NGUYÊN LÝ CHI TIẾT   Y 

      học phần  : CK111 

        n ch   : 3(3,0,6) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i gian 

- Lý thuyết:  45 tiết 

-                          :    0 tiết  

-          :    0 tiết 

- T  học:  90 tiết 

6.  i    i n  iên      : Sứ  bề  v      u 

7.   c  iê  c   học phần 

-  r    b y đượ   á  đị      ĩa, ký    u, quy ư c cần thiết trong  ơ  ấu  

- N u được nguyên lý làm vi   v    ươ     á        oá  động học của một số  ơ  ấu 

truyề  động và biế  đ i chuyể  động. 

-  r    b y đượ   á  ưu   ượ  đ ểm và phạm vi ứng dụng của  á   ơ  ấu  ơ k     ô   

dụng 

8.       v n     n i   n  học phần  

- G        u   ng quan Nguyên lý chi tiết máy. 

- G        u   uy    ý, cấu tạo v    â       động học một số  ơ  ấu truyề  động và biến 

đ i chuyể  độ        ơ sở v n dụng khi học các môn chuyên ngành và công tác thiết kế sau 

này. 

-       oá  động học và thiết kế một số  ơ  ấu truyề  độ    ơ bản trong máy công 

nghi p. 

9. Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiể   ra,       eo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐ     y 15/08/2007 

của Bộ GD v  Đ  v  qu    ế học vụ hi n hành của      rường.  

- D  l p 

- Bài t p: trên l p và ở nhà 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

10. Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa  ơ k    rườ   Cao Đẳng Kỹ Thu t Lý T  Trọng Tp. Hồ Chí Minh. Tài li u 

giảng dạy Nguyên lý chi tiế   áy (  ươ   1; 2), 2013. 

[2]. Nguyễn Hữu Lộ . Cơ sở thiết kế  áy. NXB Đ QG  P  CM, 2010. 



[3]. Nguyễn Hữu Lộc. Bài t p chi tiế   áy. NXB Đ QG  P  CM, 2010. 

Tài li u tham kh o 

[4]. Lại Khắc Liễ . Cơ  ọ   áy. NXB Đ QG  P  CM, 2005. 

[5]. Lại Khắc Liễm. Bài t     uy    ý  áy. NXB Đ QG  P  CM, 2005. 

[6]. Nguyễ  Vă   ẫm. Thiết kế chi tiế   áy. Đ  Sư   ạm kỹ thu t TP HCM, 1995. 

11. Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

- D  l p: từ 70% trở lên 

- Thảo lu n theo nhóm 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

13. N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Các khái ni m 3  0 

2 Một số  ơ  ấu đ ển hình 7 0 

3 Các chỉ tiêu thiết kế máy và chi tiết máy 2 0 

4 Bộ truyề  đa  5 0 

5 Bộ truyền xích   6 0 

6 Bộ truyề  bá   ră   5 0 

7 Bộ truyền trục vít   1 0 

8 Bộ truyền bánh ma sát 1 0 

9 Trục 5 0 

10 Ổ trục 2 0 

11 Kh p nối   1 0 

12 Các mối ghép các chi tiết máy 7 0 

Tổng c ng:  45 

 
1. CÁC KHÁI NIỆM 

1.1. Các khái ni    ơ bản 

1.1.1. Nố  động, thành phần kh   động và kh   động 



1.1.2. Phân loại kh   độ   v   ượ  đồ kh p 

1.1.3. Chi tiết máy 

1.1.4. Khâu 

1.2. B c t  do của  ơ  ấu 

1.2.1. Khái ni m b c t  do của  ơ  ấu 

1.2.2. Công thức tính b c t  do (BTD) của  ơ  ấu không gian 

1.2.3. Công thức tính b c t  do của  ơ  ấu phẳng 

1.2.4. B c t  do thừa - Ràng buộc thừa 

1.2.5. Chuỗ  động 

1.2.6. Cơ  ấu 

1.3. Ý    ĩa b c t  do  ơ  ấu - Khâu dẫn và khâu bị dẫn 

2. MỘT SỐ CƠ CẤU  IỂN HÌNH  

2.1. Cơ  ấu phẳng toàn kh p thấp 

2.1.1. K á        ơ bả  

2.1.2. Ứ   dụ  , b ế    ể  ủa  ơ  ấu  bố  k âu bả   ề 

2.1.3. Đị    ý Gras o    

2.1.4. Xá  đị   quĩ đạo  ủa đ ể    uộ  k âu  r    ơ  ấu 

2.1.5. P â       độ    ọ   ơ  ấu  ay quay  o   rượ  

2.1.6. Cấu  ạo v    uy    ý  oạ  độ   

2.2. Đạ   ươ   về  ơ  ấu  a  

2.2.1. K á      ,   â   oạ   ơ  ấu  a  

2.2.2.   ô   số  ơ bả  

2.2.3. Ứ   dụ    ủa  ơ  ấu  a  

2.2.4. P â       độ    ọ   ơ  ấu  a  

2.2.5.       ợ  độ    ọ   ơ  ấu  a  

2.3. Đạ   ươ   về  ơ  ấu bá   ră   v     bánh ră   

2.3.1. K á      ,   â   oạ   ơ  ấu bá   ră   

2.3.2.       oá  độ    ọ     bá   ră   

2.3.3. Bá   ră     â  k a  

2.3.4. Bài t p 

2.4. H  bá   ră            , v  sa  

2.4.1. K á      ,   â   oạ ,       oá  động học 

2.4.2. Bài t p 

2.5. Ma sá  và cân bằng máy 

2.5.1. K á       

2.5.2.   â   oạ  

3. CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY 

3.1. Tính công ngh  chi tiết máy 



3.2. Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế máy 

4. BỘ TRUYỀN  AI  

4.1. Cá    ô   số       ọ   ủa bộ  ruyề  đa  

4.1.1. Khái ni m chung 

4.1.2. V t li u và kết cấu đa  

4.1.3. Đườ   k    bá   đa  

4.1.4. Chiều d   đây đa  

4.1.5. Khoảng cách trục 

4.2. V n tốc và tỉ số truyền 

4.2.1. V n tốc 

4.2.2. Tỉ số truyền 

4.3. Tính toán bộ truyề  đa  

4.3.1. Tu i thọ đa  

4.3.2.       oá  đa  dẹt 

4.3.3.       oá  đa    a   

4.3.4. L c và ứng suất bộ truyề  đa  

4.3.5. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính 

4.3.6. Bài t   (      oá  đa    a  ) 

5. BỘ TRUYỀN XÍCH   

5.1. Thông số hình học bộ truyền xích 

5.1.1. Khái ni m chung bộ truyền xích 

5.1.2. Bư c xích 

5.1.3. Số ră   đĩa x    

5.1.4. Khoảng cách trục a và số mắt xích 

5.2. Động học bộ truyền xích 

5.2.1. V n tốc và tỉ số truyền trung bình 

5.2.2. V n tốc và tỉ số truyền tức thời 

5.2.3. Kết cấu bộ truyền xích 

5.3. Tính toán thiết kế bộ truyền xích 

6. BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG  

6.1.   ô   số       ọ  

6.1.1. Đạ   ươ   bộ truyề  bá   ră   

6.1.2. Thông số hình họ  bá   ră     ẳng 

6.1.3. Thông số hình họ  bá   ră           

6.1.4. Ả    ưởng số ră   đến hình dạ   v  độ bề  ră   

6.1.5. S  dịch chỉnh trong bộ truyền bánh rang 

6.2. P â            á  dụ   



6.2.1. Bộ truyề  bá   ră    rụ ră     ẳ   

6.2.2. Bộ truyề  bá   ră    rụ ră           

6.3. Ứng suất cho phép 

6.4. Ứng suất tiếp xúc cho phép 

6.4.1. V t li u là thép 

6.4.2. V t li u là gang và phi kim loại 

6.5. Ứng suất uốn cho phép 

6.5.1. V t li u là thép 

6.5.2. V t li u là gang và phi kim loại 

6.6. Bài t   (      oá  bá   ră    rụ ră     ẳng) 

6.7. Tải trọ    ĩ   

6.7.1. H  số t p trung tải trọng 

6.7.2. H  số tải trọ   động 

6.7.3. H  số x   đến phân bố tải trọ   k ô   đ ều giữa  á  ră   

6.7.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính             

6.8. Tính toán bộ truyề  bá   ră    rụ ră           

7. BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT       

7.1. Khái ni m chung 

7.2. Động học truyề  động trục vít 

7.2.1. Tỷ số truyền 

7.2.2. V n tốc vòng 

7.2.3. V n tố   rượt 

8. BỘ TRUYỀN BÁNH MA SÁT  

8.1. Cấu tạo và phân loại 

8.1.1. Cấu tạo và phân loại bộ truyền bánh ma sát 

8.1.2. V t li u và ứng suất cho phép 

8.2. Bộ truyền bánh ma sát trụ 

8.2.1. V n tốc – tỷ số truyền 

8.2.2. Tải trọng cần thiết 

8.3. Bộ truyền bánh ma sát côn 

8.3.1. V n tốc – tỷ số truyền 

8.3.2. Tải trọng cần thiết 

9. TRỤC    

9.1. Khái ni m chung 

9.2. Kết cấu v   á    ươ     á   â    ao độ bền 

9.2.1. Kết cấu 

9.2.2. Các bề mặt chuyển tiếp 



9.2.3. P ươ     á   â    ao độ bền mỏi 

9.3. Tính toán trụ    eo độ bền 

9.3.1. Thiết kế trục 

9.3.2. Kiểm nghi   độ bền trục 

9.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán trục 

9.5. Trình t  thiết kế trục 

10. Ổ TRỤC   

10.1. Ổ  ă  

10.1.1. Cấu tạo và phân loại   

10.1.2. L a chọn   theo khả  ă    ải 

10.1.3. Cơ sở xá  định khả  ă       vi c    ă  

10.1.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính 

10.2. Ổ  rượt 

10.2.1. V t li u    rượt 

10.2.2. Khả  ă    ải của    rượt 

11. KHỚP NỐI   

11.1. Nối trục 

11.1.1. Nối trục chặt 

11.1.2. Nối trục bù 

11.2. Nối trụ  d  động 

11.2.1. Nối trục chữ th p 

11.2.2. Nối trục bản lề 

11.3. Nối trụ  đ    ồi 

11.4. Ly hợp  

11.4.1. Ly hợ  ă  k  p 

11.4.2. Ly hợp ma sát 

11.5. Ly hợp t  động 

11.5.1. Ly hợp an toàn 

11.5.2. Ly hợp một chiều 

12. MỐI GHÉP CÁC CHI TIẾT MÁY  

12.1. Tính then bằng và then bán nguy t 

12.1.1. Ghép then bằng 

12.1.2. Ghép then bán nguy t 

12.2. Mối ghép ren 

12.2.1. Phân loại và các thông số ren 

12.2.2. Tính bulông  

12.2.3. Bulông chịu tác dụng l c ngang 



12.2.4. Bu ô   được siết chặt, chịu l c dọc trụ  k ô   đ i 

12.3. Mố       đ     á  

12.3.1. Tính toán mối ghép chắc 

12.3.2. Tính toán mố       đ     á    ắc kín  

12.4. Mố       đ     á  

12.4.1. Các dạ   đ     á  v   ối tán 

12.4.2. Các dạng hỏ   v    ươ     á        oá   ối tán 

12.5. Mối ghép hàn 

12.5.1. Tính toán mối ghép hàn giáp mí 

12.5.2.  Tính toán mối ghép hàn chồng  

12.5.3. Tính mối ghép hàn chữ T 

12.5.4. Phân loại mối ghép hàn và mối hàn 

12.5.5. Ví dụ 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn 

 

 

 

 

  

 ……………………………   ……………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần:  Th     c và m    h     c 

      học phần:  DLUC101 

        n ch :  2(2,0,4) 

   T  nh   :  Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n:  

- Lên l p : 30 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 90 tiết 

    i    i n  iên     t: 

     c  iê  c   học phần:  

 Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên phải nắ   á  k á        ơ bả    u   v         ấ  

v    ý  ủa  ưu   ấ ,   ủy  ĩ  , độ    ọ  v  độ        ọ   ưu   ấ . 

8        v n     học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thứ   ơ bản về  á  k á        ơ bả    u   

v         ấ  v    ý  ủa  ưu   ấ ,   ủy  ĩ  , độ    ọ  v  độ        ọ   ưu   ấ . 

   Nhi m v  c   sinh viên:  

Sinh viên th c hi   k ô   đầy đủ các nhi m vụ sau sẽ bị trừ đ ểm theo quy định: 

- D  l p; 

- Làm bài t p l n; 

- Thi cuối khóa. 

10  Tài  i   học   p:  

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng Thành phố Hồ C   M   . 

G áo  r      Ủ    C M     Ủ    C,  ă  2011. 

- Tài li u tham kh o:  

[2]. P ạ    ị   a    â ,  rườ   Đại Họ  Sư P ạm Kỹ Thu t Thành phố Hồ C   

M   . G áo  r      Ủ  K   K        V  M   B M,  ă  200 . 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên:  

- Đá     á quá  r   :  50% 



Tro   đ : 

+ D  l p:  

+ Kiể   ra   ường xuyên:   

+ Thảo lu n:   30% 

+ Thuyết trình:                 

+ Bài t p l n:  20% 

- Thi kết thúc học phần: hình thức thi viết 50%, (cộ      100% = 10 đ ể ),   ờ    a  

     ố     ểu  0   ú  

1   Th n   i m  hi: 10 (theo học chế tín chỉ) 

1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 MỞ ĐẦU 2 0 

2   Ủ    N  4 0 

3 C  SỞ ĐỘNG L C HỌC CHẤT LỎNG 6 0 

4 CHUYỂN ĐỘNG THẾ & LỚP BIÊN 4 0 

5 TỔN THẤT CỘ  NƯỚC   ONG D NG C ẢY 4 0 

6 DÒNG CHẢY RA KHỎI LỖ VÒI - DÒNG TIA 6 0 

7 DÒNG CHẢY ỔN ĐỊNH TRONG ỐNG CÓ ÁP   4 0 

Tổng c ng:  30 0 

1. M    U 

1.1. Đị      ĩa  ô   ọ , đố   ượ   v    ươ     á          ứu 

1.2. Những tính chất v    ý  ơ bản của chất lỏng 

   TH Y T NH 

2.1. Khái ni m áp suất thuỷ  ĩ   - áp l c 

2.2. Các tính chất của áp suất thuỷ  ĩ   

2.3. P ươ    r    v    â   ơ bản của chất lỏ   đứng cân bằng 

2.4. S  cân bằng chất lỏng trọng l c 



2.5. Ý    ĩa       ọ  v   ă    ượng của   ươ    r     ơ bản của thủy  ĩ   

2.6. Biểu đồ áp l c 

2.7. Áp l c chất lỏng lên thành phẳng có hình dạng bất kỳ 

2.8.      c chất lỏng lên thành phẳng hình chữ nh      đáy đặt nằm ngang 

2.9. Áp l c của chất lỏng lên thành cong 

   CƠ     ỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG 

3.1. Khái ni m 

3.2. Các yếu tố thủy l c của dòng chảy 

3.3. P ươ    r          ục của dòng chảy    định 

3.4. P ươ    r  h bernoulli của dòng chảy    định 

3.5. Ứng dụng của   ươ    r    bernoulli trong vi   đo  ưu  ố  v   ưu  ượng 

3. . P ươ    r    độ    ượng của toàn dòng chảy    định 

3.7. Mô   rường chuyể  độ    o    ư   p hợp của vô số phân tử chất lỏng 

4. CHUYỂN  ỘNG THẾ & LỚP BIÊN 

4.1. Chuyể  động thế 

4.2. L p biên 

5. TỔN THẤT CỘT NƯỚC TRONG D NG CHẢY 

5.1. Những dạng t n thất cộ   ư c 

5.2. P ươ    r     ơ bản của dòng chất lỏng chảy đều 

5.3. Hai trạng thái chuyể   động của chất lỏng 

5.4. Trạng thi chảy tầng trong ống 

5.5. Trạng thái chảy rối trong ống 

5.6. Công thức Darcy, tính t n thất cộ   ư c hd, h  số t n thất dọ  đường , thí nghi m 

Nikuratse 

5.7. Công thức Chezy - công thứ  xá  định   v    để tính t n thất cộ   ư c dọ  đường 

của d    đều trong các ống và kênh hở 

5.5. T n thất cộ   ư c cục bộ - nhữ   đặ  đ ểm chung 

5.5. Một số dạng t n thất cục bộ trong ống 

6. DÒNG CHẢY RA KHỎI LỖ VÒI - DÒNG TIA 

6.1. Khái ni m chung 

 .2. P â   oạ   ỗ 

6.3. Dòng chảy t  do    định qua lỗ nhỏ thành mỏng 

6.4. Dòng chảy ng p    định qua lỗ to, hoặc nhỏ thành mỏng 

6.5. Dòng chảy t  do    định qua lỗ to thành mỏng 

6.6. Dòng chảy qua vòi  

6.6. Phân loại, tính chất dòng tia  



7. DÒNG CHẢY ỔN  ỊNH TRONG ỐNG CÓ ÁP   

7.1. Khái ni    ơ bản về đường ống & những công thứ        oá   ơ bản 

7.2. Tính toán thuỷ l c về ống dài 

7.3. Tính toán thủy l   đường ống ngắn 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 …………………………………  …………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Tên học phần:  Kỹ  h     i n –  i n  ử 

2. Mã học phần:  DLUC102 

        n ch :  3(3,0,6) 

   T  nh   :  Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n:  

- Lên l p : 45 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 90 tiết 

    i    i n  iên      : 

     c  iê  c   học phần:  

 Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  :  r    b y được nguyên lý làm vi    ơ 

bản của mạ   đ     r   ô ô,  r    b y được nguyên lý làm vi c các mạ   đ  n tử  ơ bản trên 

ô ô   ư  ạch H  thố   đá    ửa, mạch Tiết chế  r    áy   á  …Cá  k ến thức tr       ơ 

sở cho các học phần chuyên ngành về đ    ô ô sau   y   ư:    thố   đ  n – đ  n tử ôtô, 

Th c t   đ  n ôtô 1, Th c t   đ  n ôtô 2. 

8        v n     học phần:  

Học phần Kỹ thu   đ  n – đ  n tử là học phần chuyên môn thuộ    ươ    r    đ o  ạo 

chuyên ngành Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phần Kỹ thu   đ  n – đ  n tử trình bày các kiến 

thứ   ơ bản, cần thiết nhất về nguyên lý v n hành mạ   đ  n một chiều,  á   đọ  sơ đồ đấu 

dây trên ôtô (phần Kỹ thu   đ  n). Ngoài ra, ở phần Kỹ thu   đ  n tử Sinh viên còn được 

trang bị các kiến thứ   ơ bản về hoạ  động của các linh ki n rất ph  biến trong các mạch 

đ  n tử ô ô   ư: Đ -ố    ườ  , đ -ốt zen- ơ,  ra s s or, o -a  …     ền tả   để sinh viên 

hiểu được nguyên lý v n hành của mạ   đ  n tử. 

   Nhi m v  c   sinh viên:  

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của N    rường.  

10  Tài  i   học   p:  

- Sách, giáo trình chính:  

 [1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo 

trình Kỹ thu   đ  n – đ  n tử,  ă  2013. 

- Tài li u tham kh o:  

[2]. Toyota training team 1,2- 1997  



[3]. Toyota Motor Corporation. Training Manual. 1995  

[4]. Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998 

[5]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ÔTÔ, 2010. 

[ ]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

ĐỘNG C  ĐỐT TRONG, 2010. 

[7]. TS.Nguyễn Viết Nguyên. Giáo trình Linh ki   đ  n tử và ứng dụng, Nhà xuất bản 

Giáo dục, 2002. 

[8].  S.Đỗ Vă  Dũ  . G áo  r     ra   bị đ    ô ô, Đại họ  Sư P ạm Kỹ Thu t 

Tp.HCM, 2006. 

[9]. Lê Phi Yế ,  ưu P ú, N uyễ  N ư A  . G áo  r    Kỹ thu   đ  n tử. Nhà xuất bản 

Khoa học Kỹ thu t, 1998. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên:  

D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi: Theo học chế tín chỉ 

13. N i   n  chi  i   học phần 

C Ư NG  ÊN C Ư NG 
LÝ 

THUYẾT 

TH C 

HÀNH 

1 Ký hi u đ     ơ bả   ro   sơ đồ mạ   đ  n 03  

2 Mạ   đ  n một chiều 09  

3 Diode 09  

4 Transistor hai mối nối (Transistor BJT) 09  

5 Op-amp 06  

6 Sơ đồ đ  n trên ôtô 09  

T ng cộng: 45  

1. Ký hi    i n cơ   n   on  sơ  ồ mạch  i n 

1.1. Các ký hi u đ    quy ư    ơ bản trong mạ   đ  n. 

1.2. Các ký hi u k á   ro   sơ đồ đ  n ôtô.  

2.  Mạch  i n m t chi u 

2.1. Khái ni    ơ bản về mạ   đ  n  

2.2. Các thành phầ   ơ bản của mạ   đ  n  



2.2.1. Đ  n áp 

2.2.2. D    đ  n 

2.2.3. Đ  n trở  

2.2.4. Công suất  

2.3. Mối quan h  giữa các thành phầ   ơ bản của mạ   đ  n 

2.3.1. Quan h  giữa đ    á  v  d    đ  n 

2.3.2. Quan h  giữa d    đ    v  đ  n trở  

2.3.3. Quan h  giữa đ    á  v  d    đ    v  đ  n trở - định lu t Ôm 

2.4. Cá   á   đấu mạ   đ     ơ bản  

2.4.1. Mạ   đ    đấu nối tiếp 

2.4.2. Mạ   đ    đấu song song  

2.5. Đồng hồ VOM,   ươ     á  dù   đồng hồ VOM để đo  á    ô   số  ơ bản của 

mạ   đ  n 

2.5.1. Đo đ  n trở 

2.5.2. Đo d    đ  n 

2.5.3. Đo đ  n áp  

2. . Độ sụt áp –   ươ     á  đo k ể  độ sụ  á  để chẩ  đoá   ư  ỏng trong ngành ôtô   

2.6.1. Khái ni m về độ sụt áp  

2. .2. Đo k ể  độ sụt áp khi mạ   b      ường  

2. .3. Đo k ể  độ sụt áp khi mạch hở  

2. .4. Đo k ể  độ sụt áp khi bị ngắn mạch  

2. .5. Đo kiể  độ sụt áp khi t ng trở của toàn mạ    ă    

3.  Diode 

3.1. Gi i thi u về chất bán dẫn 

3.2. Đặ  đ ểm, ký hi u diode 

3.2.1. Đặ  đ ểm 

3.2.2. Ký hi u  

3.3. Cấu tạo, phân loại diode 

3.3.1. Cấu tạo 

3.3.2. Phân loại  

3.4. Nguyên lý hoạ  động của diode 

3.4.1. Phân c c thu n 

3.4.2. Phân c c nghịch  

3.5. Gi i thi u các loại diode thông dụng khác  

3.6. Khảo sát các mạ   đ     ơ bản sử dụng diode 

3.6.1. Mạch chỉ    ưu sử dụ   d ode   ường  

3.6.2. Mạch  n áp sử dụng diode zenner 

3.7. Phân tích các mạ   đ  n ứng dụng diode tiêu biểu trên ôtô  

3.7.1. Mạch h  thố   đá    ửa trên ôtô 



3.7.2. Mạch    đị   đ  n áp (tiết chế) trên ôtô 

3.7.3. Mạ   đè     p tắt của h  thống tín hi u trên ôtô  

4. Transistor hai m i n i (Transistor BJT) 

4.1. Đặ  đ ểm, ký hi u transistor hai mối nối 

4.2. Cấu tạo, phân loại transistor  hai mối nối 

4.3. Các trạng thái làm vi c của transistor  hai mối nối  

4.3.1. Trạng thái ngắt  

4.3.2. Trạng thái khuế   đại  

4.3.3. Trạng thái bão hòa  

4.4. Phân tích các mạ   đ  n ứng dụng transistor  hai mối nối tiêu biểu trên ôtô  

4.4.1. Mạch h  thố   đá    ửa trên ôtô 

4.4.2. Mạch    đị   đ  n áp (tiết chế) trên ôtô 

4.4.3. Mạ   đè     p tắt của h  thống tín hi u trên ôtô  

4.4.4. Mạ   đ ều khiển h  thống gạ   ư c trên ôtô 

4.4.5. Mạch t  độ   sá   đèn khi trời tối sử dụng trên ôtô  

5. Op-amp 

5.1. Đặ  đ ểm, ký hi u Op-amp 

5.1.1. Đặ  đ ểm  

5.1.2. Ký hi u  

5.2. Cấu tạo, phân loại Op-amp 

5.2.1. Cấu tạo 

5.2.2. Phân loại  

5.3. Nguyên lý hoạ  động của OP – AMP 

5.4. Phân tích các mạ   đ  n ứng dụng op-amp tiêu biểu trên ôtô  

5.4.1. Mạ   đ  n bảo v  khở  động dùng trên ôtô 

5.4.2. Mạ   đ  n t  độ   sá   đè  k    rời tối sử dụng op-amp trên ôtô  

    ơ  ồ  i n trên ôtô 

6.1. Chứ   ă    ủa sơ đồ đ  n trên ôtô  

 .2. Cá   đọ  sơ đồ đ  n trên ôtô  

 .3. Đọ  sơ đồ một số mạch tiêu biểu  

6.3.1. Mạ   đ  n h  thống chiếu sáng  

6.3.2. Mạ   đ  n h  thống tín hi u  

6.3.3. Mạ   đ  n h  thống gạ  v    u   ư c 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 …………………………………  …………………………   



1. Tên học phần : AUTOCAD 2D 

2.    học phần  : CK108 

3.      n ch   : 2(2,0,4) 

4. T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

5.  h n     h i  i n 

-        :  30 tiết 

-                          :    0 tiết  

-          :    0 tiết 

- T  học:  60 tiết 

6.  i    i n  iên      :       ọa - Vẽ kỹ   u  , Du   sa  – kỹ   u   đo 

7.   c  iê  c   học phần 

- Sinh viên hiểu biết khái ni m và ứng dụng của Au oCAD  ro         Cơ K  . 

- Sử dụ   đượ   á          , đ ều khiển giao di n của   ươ    r    Au o ad 2D, th c 

hi   đượ   á    nh vẽ và các l nh hi u chỉ   để vẽ các chi tiết máy. 

- Áp dụ   đượ   á        ơ bản của AutoCAD  phầ  2D để trình bày một bản vẽ kỹ thu t 

v   đầy đủ k      ư c, dung sai, yêu cầu kỹ thu t v.v... 

8.       v n     n i   n  học phần  

- G        u   u   về các ứng dụng trong thiết kế bản vẽ AutoCAD 2D. 

- Sử dụ   Au oCAD 2D để thiết kế v t thể, chi tiết máy. Trình bày bả  vẽ kỹ   u   bao 

gồm các bản vẽ chế tạo, bản vẽ lắp theo các tiêu chuẩn thông dụng. 

9. Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiể   ra,       eo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐ     y 15/08/2007 

của Bộ GD v  Đ  v  qu    ế học vụ hi n hành của      rường.  

- D  l p 

- Bài t p: trên l p và ở nhà 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

10. Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Cơ k    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

AutoCAD (2D), 2014. 

- Tài li u tham kh o 

[2]. TS. Nguyễn Hữu Lộc. AUTOCAD 2010. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thu t, 2007. 



[3]. KS. Nguyễ  M    Đức và ban biên t p tạ     : Co  u er Fa s.  ư ng dẫn học 

nhanh và dễ dàng AutoCAD 2007. Nhà xuất bản Tri Thức. 

11. Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

D  l p: từ 70% trở lên 

- Thảo lu n theo nhóm 

- Tiểu lu n: không 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

13. N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Các khái ni    ơ bản 7 0 

2 Các l     ơ bản trong AutoCAD 2D 22 0 

3 In bản vẽ AutoCAD 1 0 

Tổng c ng:  30 0 

1. CÁC KHÁI NIỆ  CĂN BẢN 

1.1. Các thành phần giao tiếp màn hình 

1.1.1. Thanh Menu (Menu Bar) 

1.1.2. Menu gọi tắt (Shortcut Menu) 

1.1.3. Thanh công cụ (Toolbar) 

1.1.4. Cửa s  l nh (Command Window) 

 1.2. Thao tác v i t p tin bản vẽ 

1.2.1. Mở bản vẽ m i 

1.2.2. Mở bản vẽ có sẵ   r   đĩa 

1.2.3.  ưu (Save)  ội dung bản vẽ     đĩa 

1.3. Các xác l    ơ bản 

1.3.1. Xác l   đơ  vị bản vẽ (Drawing Units) 

1.3.2. Xác l p gi i hạn bản vẽ (Drawing Limits) 

1.3.3. Xác l p kiểu đ ểm (Point Style) 

1.3.4. Xác l p kiểu đường (Line type) 

1.3.5. Xác l p kiểu vă  bản (Text Style) 

1.3.6. Xác l p kiểu k      ư c 

1.3.7. Bản vẽ mẫu (Template Drawing) 



1.4. Đ ều khiển s  thể hi n bản vẽ trên màn hình 

1.4.1. Phóng to, thu nhỏ bản vẽ trên màn hình – l nh ZOOM 

1.4.2. Dịch chuyển bản vẽ trên màn hình – l nh PAN 

1.5. Chọ   á  đố   ượng bản vẽ 

1.5.1. Chọn từ   đố   ượng 

1.5.2. Chọ  đồng thời nhiều đố   ượng 

1.5.3. Window (Default) 

1.6. Nh   đ ểm trong bản vẽ AUTOCAD 2D 

1.6.1. H  tọa độ (Coordinate System) 

1.6.2. Tọa độ của đ ểm trong 2D 

1.6.3. Các công cụ hỗ trợ nh   đ ểm 

1.6.4. Các công cụ hỗ trợ tính toán – l nh CAL 

2. CÁC LỆNH CƠ BẢN TRONG AUTOCAD 2D 

2.1. Các l nh vẽ  ơ bản 

2.1.1. Vẽ  á  đoạn thẳng – L nh Line 

2.1.2. Vẽ đường thẳng dài vô hạn – l nh Xline 

2.1.3. Vẽ  á  đoạn thẳng song song – l nh Mline 

2.1.4. Vẽ cung tròn – l nh Arc 

2.1.5. Vẽ đa  uyến – l nh Pline 

2.1.6. Vẽ đa   á  đều l nh Polygon 

2.1.7. Vẽ hình chữ nh t l nh Rectangle 

2.1.8. Vẽ đường tròn l nh Circle 

2.1.9. Vẽ đường cong Spline l nh Spline 

2.1.10. Vẽ ellipse l nh Ellipse 

2.1.11. Vẽ đ ểm l nh Point 

2.1.12. Tạo và chèn Block – l nh Block, Insert 

2.1.13. C  a đố   ượ          á  đoạn thẳng bằng nhau l nh Divide, Measure 

2.1.14. Tạo miền hình học l nh Region 

2.1.15. Tạo miền hình học hoặc mộ  đố   ượng polyline từ biên kín l nh Boundary 

2.1.16. Vẽ mặt cắt 

2.2. Các l nh hi u chỉ    ơ bản 

2.2.1. X a  á  đố   ượng l nh Erase 

2.2.2. Sao chép tịnh tiế   á  đố   ượng l nh Copy 

2.2.3. P    đối xứng l nh Mirror 

2.2.4. Tạo  á  đố   ượng song song l nh Offset 

2.2.5. Sao chép dãy l nh Array 

2.2.6. Dờ  đố   ượng l nh Move 

2.2.7. Quay đố   ượng quanh mộ  đ ểm l nh Rotate 



2.2.8. Phép tỉ l  l nh Scale 

2.2.9. Phép dờ  v  k o d   đố   ượng l nh Stretch 

2.2.10.   ay đ i chiều d   đố   ượng l nh Lengthen 

2.2.11. Xén một phầ  đố   ượng l nh Trim 

2.2.12. K o d   đố   ượng l nh Extend 

2.2.13. Xén một phầ  đố   ượng giữa  a  đ ểm chọn l nh Break 

2.2.14. Vát mép các cạnh l nh Chamfer 

2.2.15. Vẽ nối tiế   a  đố   ượng bởi cung tròn l nh Fillet 

2.2.16.      ươ             nh Redraw 

2.2.17 Phá vỡ  á  đố   ượng phứ         á  đố   ượ   đơ    nh Explode 

2.2.18   ay đ i tính chấ  đố   ượng bằng Properties Window – l nh Properties 

2.3. Ghi và hi u chỉ   vă  bản trong bản vẽ AutoCAD 

2.3.1. Tạo kiểu chữ l nh Style 

2.3.2. Nh p dòng chữ vào bản vẽ AutoCAD – l nh Text 

2.3.3. Nh   đoạ  vă  bản vào bản vẽ AutoCAD – l nh Mtext 

2.3.4. Hi u chỉ   đoạ  vă  bản trong bản vẽ AutoCAD – l nh Ddedit 

2.3.5. Thay thế dòng chữ bằng khung chữ nh t l nh Qtext 

2.3.6. Biến Textfill 

2.4. Ghi và hi u chỉ   k      ư c trong bản vẽ AutoCAD 

2.4.1. Các thành phầ  k      ư c 

2.4.2. Các khái ni    ơ bả  k       k      ư c 

2.4.3. Trình t      k      ư c 

2.4.4. Các l        k      ư     ường gặp 

3. IN BẢN VẼ AUTOCAD 

3.1. Khái ni m về in, cách xác l p máy in và in bản vẽ 

3.1.1. Khái ni m về in 

3.1.2. Cách xác l p máy in 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 …………………………   …………………………   

 

 



1  Tên học phần : AN TOÀN VÀ  ÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆ  

      học phần : DLUC103 

        n ch  : 2(2,0,4) 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ 2 

    h n     h i  i n  

- Lên l p : 30 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên      :  h n  

     c  iê  c   học phần  

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  :  r    b y   ng quan về  ô   rường làm 

vi c, các tai nạ   ao động có thể xảy ra trong ngành ô tô và hiểu biết t ng quan về các 

  ươ     á  sơ  ấp cứu. 

8        v n     học phần  

Học phầ  A   o   v   ô   rường công nghi p là học phần chuyên môn thuộ    ươ   

 r    đ o  ạo chuyên ngành Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phầ  A   o   v   ô   rường công 

nghi p trình bày các kiến thứ   ơ bản, cần thiết nhất về  ô   rường làm vi c, các tai nạn lao 

động có thể xảy ra trong ngành ô tô và mô tả   á    ươ     á  sơ  ấp cứu. 

   Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của N    rường.  

10  Tài  i   học   p  

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. Khoa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

A   o   v   ô   rường công nghi p, 2010. 

- Sách, tài li u tham kh o  

[2]. K oa Động l    rườ   Đại họ  sư   ạm Kỹ thu t TP Hồ Chí Minh. Giáo trình An 

 o   v   ô   rường công nghi p, 2009. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên  

D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: có 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Thi giữa học phần  



- Thi kết thúc học phần: nộp quyển báo cáo 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

C Ư NG  ÊN C Ư NG 
LÝ 

THUYẾT 

TH C 

HÀNH 

1 
NHỮNG KIẾN THỨC C  BẢN VỀ K  THU T 

AN TOÀN VÀ BẢO HỘ  AO ĐỘNG 
4  

2 
CÔNG TÁC BẢO HỘ  AO ĐỘNG TRONG 

DOANH NGHIỆP 
2  

3 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ K  THU T VỆ 

SIN   AO  ĐỘNG 
2  

4 
YẾU TỐ TÁC HẠI   ONG  AO ĐỘNG SẢN 

XUẤT 
2  

5 K  THU T AN TOÀN 2  

6 AN TOÀN HÓA CHẤT 2  

7 
NHỮNG KHÁI NIỆM C  BẢN VỀ AN TOÀN 

ĐIỆN 
4  

8 K  THU T AN TOÀN MÁY CÔNG CỤ 4  

9 
K  THU   AN  O N ĐỐI VỚI THIẾT BỊ 

NÂNG HẠ 
4  

10 NHỮNG KIẾN THỨC C  BẢN VỀ CHÁY, NỔ 4  

T ng cộng: 30  

1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO 

 ỘNG 

1.1. Các khái nhi m về bảo hộ  ao động (B  Đ) 

1.2. Mụ  đ   , ý    ĩa  ủa  công tác B  Đ 

2. CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO  ỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

2.1. Bộ máy t  chức quản lý công tác BH Đ  ro   doa        p 

2.2. Nội dung công tác bảo hộ  ao động 

3. NHỮNG VẤN  Ề CHUNG VỀ KỸ THUẬT VỆ  INH LAO   ỘNG 

3.1. Nhi m vụ của v  s     ao động (VS Đ) 

3.2. B nh nghề nghi p 

3.3. Các bi     á  đề phòng tác hại nghề nghi p 

3.4. Những biế  đ i sinh lý của  ơ   ể   ườ   ao động  



3.5.  ă    ă   suấ   ao động và chống m t mỏi 

4. YẾU TỐ TÁC HẠI TRONG LAO  ỘNG SẢN XUẤT 

4.1. Vi khí h u trong sản xuất 

4.2. Tiếng ồ  v  ru   động trong sản xuất 

4.3. Bụi trong sản xuất 

4.4. Thông gió trong công nghi p 

4.5. Chiếu sang trong sản xuất 

4.6. Phòng chố   đ  n từ  rường 

5. KỸ THUẬT AN TOÀN 

5.1. Các yếu tố gây chấ    ươ    ro   k       v  c 

5.2. Các bi     á  v    ươ         ơ bản 

6. AN TOÀN HÓA CHẤT 

6.1. Một số đị      ĩa 

6.2. Hóa chấ  độc gây b nh nghề nghi p 

7. NHỮNG KHÁI NIỆ  CƠ BẢN VỀ AN TOÀN  IỆN 

7.1. Các tai nạ  do đ  n gây ra 

7.2. Các tình huống dẫ  đến tai nạ  đ  n gi t 

7.3. Tác dụng của d    đ    đối v    ơ   ể   ười 

8. KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CÔNG CỤ 

8.1. A   o    r    áy      a  đá 

8.2. An toàn khi sử dụng máy mài tay 

9. KỸ THUẬT AN TOÀN  ỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG HẠ 

9.1. Những khái ni    ơ bản 

9.2. Các s  cố và nguyên nhân gây ra mất an toàn khi sử dụng thiết bị nâng 

10. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHÁY, NỔ 

10.1. Khái ni m về cháy, n  

10.2. Nhữ   đ ều ki n cần thiết trong quá trình cháy 

10.3. Những nguyên nhân gây cháy n  tr c tiếp 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 ……………………………  ……………………………… 



1  Tên học phần : NHẬ   ÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

      học phần : DLUC201 

        n ch  : 2(2,0,4) 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ 1 

    h n     h i  i n:  

- Lên l p : 30 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên      :  h n  

     c  iê  c   học phần  

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  :  r    b y t ng quan về cấu tạo chung ô 

tô, về bảo dưỡng, sửa chữa ô tô. 

8        v n     học phần:  

Học phần Nh p môn ngành công ngh  ô tô là học phần chuyên môn thuộ    ươ    r    

đ o  ạo chuyên ngành Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phần Nh p môn ngành công ngh  ô tô 

trình bày các kiến thức t ng quan về cấu tạo   u   ô  ô,          u   u   về bảo dưỡng, sửa 

chữa ô tô. 

   Nhi m v  c   sinh viên:  

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ăm 2007 của Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của N    rường.  

10  Tài  i   học   p:  

- Sách, giáo trình chính  

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP. Hồ Chí Minh. Giáo 

trình NH P MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ, 2010. 

- Sách, tài li u tham kh o  

[2]. Russell Krick. Modern Automotive Technology. The Goodheart-Willcox Co., Inc, 

2007. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên  

D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: có 

- Kiể   ra   ường xuyên 

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần: nộp quyển báo cáo 



- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 CẤU TẠO CHUNG VỀ Ô TÔ 20  

2 BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ô TÔ 10  

Tổng c ng: 30  

1. CẤU TẠO CHUNG VỀ Ô TÔ 

1.1. Khái ni m chung 

1.1.1. Gi i thi u về ô tô 

1.1.2. Phân loại 

1.2. Lịch sử phát triển 

1.2.1. G a  đoạn cuối thế kỷ 19 

1.2.2. G a  đoạn cuối thế kỷ 20 đến hết thế chiến thứ I 

1.2.3. G a  đoạn hết thế chiến thứ I đến hết thế chiến thứ II 

1.2.4. G a  đoạn hết thế chiến thứ II đến th p niên 70 

1.2.5. G a  đoạ  đến th        70 đến nay 

1.3. Các h  thống trên ô tô 

1.3.1. Độ    ơ 

1.3.2. Trang bị đ  n trên ô tô 

1.3.3. Khung gầm trên ô tô 

2. BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ô TÔ 

1.1. Khái ni m chung 

2.1.1. Khái ni    ơ bản 

2.1.2. Các nguyên tắ   ơ bản về bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 

2.2 Bảo dưỡng ô tô 

2.2.3 Đị      ĩa về bảo dưỡng 

2.2.4 Các chế độ bảo dưỡng 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 ………………………………  ……………………………… 



1  Tên học phần :   n  cơ       on  

      học phần  : DLUC202 

        n ch   : 3(3,0,6) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

- Lên l p:  45 tiết  

- TT phòng thí nghi m:  0 tiết  

- Th c hành:  0 tiết  

- T  học:  90 tiết 

    i    i n  iên      : Không 

     c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  :  

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm vi c 

của độ    ơ đố   ro   để      ơ sở cho các học phầ  “   c t   độ    ơ đốt 1, Th c t p 

độ    ơ đố  2 ”. 

8        v n     n i   n  học phần  

- Độ    ơ đốt trong là học phần chuyên môn thuộ    ươ    r    đ o  ạo chuyên ngành 

Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phầ  độ    ơ đốt trong gi i thi u t ng quát về độ    ơ đốt 

trong, vị  r  v  ý    ĩa  ủa     ro    á     ết bị động l c (ôtô, xe máy, máy xây d ng, tàu 

thuyề ,…). Cá   ội dung chính của học phần gồm: trình bày cấu tạo, công dụng, nguyên lý 

làm vi c của các chi tiết, các h  thố    ro   độ    ơ đốt trong.  

   Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường.  

10  Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính  

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

ĐỘNG C  ĐỐ    ONG,  ă  2012. 

- Tài li u tham kh o  

[2]. Toyota training Team 1,2- 1997  

[3]. Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995  

[4]. Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998 

[5]. Nguyễ  Vă   rạ  ,  rườ   Đại Họ  Sư P ạm Kỹ Thu t TP Hồ Chí Minh. Giáo 

 r    ĐỘNG C  ĐỐ    ONG 1,  ă  200 . 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 



D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

C Ư NG  ÊN C Ư NG 
LÝ 

THUYẾT 

TH C 

HÀNH 

1 Mở đầu 6 0 

2 Những chi tiết cố đị    ro   độ    ơ 3 0 

3 
Nhóm piston - thanh truyền – trục khuỷu - bánh 

đ  
3 0 

4 H  thống phân phối khí 6 0 

5 H  thố   bô   rơ  3 0 

6 H  thống làm mát 3 0 

7 
H  thống nhiên li u độ    ơ xă   dù     ế hòa 

khí 
6 0 

8 H  thống nhiên li u độ    ơ   u  xă   đ  n tử 6 0 

9 H  thống đá    ửa 6 0 

10 H  thống nhiên li u độ    ơ D ese  3 0 

Tổng c ng: 45 0 

1. Mở  ầu 

1.1 Gi i thi u 

1.2 Cá  đị      ĩa 

1.3. Phân loạ  độ    ơ đốt trong  

1.4. Các thu t ngữ   ường dùng 

1.5 Nguyên lý làm vi c của độ    ơ đốt trong (kiểu piston) 

2.  Những chi ti t c   ịnh   on    n  cơ  

2.1.Thân máy 

2.2. Nắp máy 



2.3. Đ m nắp máy 

2.4.     xy  a   (sơ   ) 

2.5. Cạc-te 

2.6. Vít cấy 

3. Nhóm piston - thanh truy n – tr c khu u -   nh  à 

3.1. Nhóm piston  

3.2. Nhóm thanh truyền  

3.3. Nhóm trục khuỷu  

3.4. Bá   đ  

 4. H  th ng phân ph i khí 

4.1. Nhi m vụ 

4.2. Yêu cầu 

4.3. Cá    ươ     á  dẫ  động trục cam  

4.4. Kết cấu các chi tiết trong h  thống phân phối khí 

4.5. H  thố   đ ều khiển thờ  đ ể  đ     ở xúpáp bằ   đ  n tử (Mivec) của hãng 

Mitsubishi  

5. H  th n    i   ơn 

5.1. Nhi m vụ của h  thố   bô   rơ  

5.2. Cá    ươ     á  bô   rơ  

5.3. Kết cấu một số bộ ph n chính 

6.  H  th ng làm mát 

6.1. Nhi m vụ của h  thống làm mát 

6.2. Phân loại h  thống làm mát 

6.3. Các bộ ph n chính của h  thống làm mát bằ    ư c 

7. H  th ng nhiên li     n  cơ xăn   ùn  ch  hòa khí 

Phần A - H  thống cung cấp nhiên li u độ    ơ xă   

7.1 Công dụng – cấu tạo – hoạ  động  

7.2 Bộ ph n cung cấ  xă   

7.3 Bộ ph n cung cấ  xă    

Phần B - Bộ chế hòa khí  

7.4 Công dụng 

7.5 Các loại họng khuếch tán 

7.   ư ng hút 

7.7 Số họng 

7.8 Tỉ l  khí -nhiên li u 

7.9 Bộ chế   a k   đơ    ản 



7.10 Bộ chế hòa khí t  động 

8. H  th ng nhiên li     n  cơ ph n xăn   i n tử 

8.1. Khái ni m chung 

8.2. Kết cấu  ơ bản của EFI 

8.3. Các bộ ph n của EFI 

8.4. H  thố   đ ều khiể  đ  n tử 

9. H  th n    nh  ửa 

9.1. Khái ni m chung 

9.2. Sơ đồ chung h  thố   đá    ửa sử dụng vít lửa 

9.3. Cấu tạo các chi tiết trong h  thống  

9.4. H  thố   đá    ửa bán dẫ  (đ  n tử) 

10. H  th ng nhiên li     n  cơ Diese  

10.1. Bơ   ay 

10.2. Kim phun 

10.3. Buồng đốt  

10.4. Khái ni m về bơ   ao á  v  bơ   ao á  PF 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn 

 

 

 

 

  

 ……………………………  ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : Ôtô 

      học phần : DLUC203 

        n ch  : 4(4,0,8) 

4. T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n  

- Lên l p : 60 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 120 tiết 

    i    i n  iên      : sau k   đ   ọ   ô    ủy     v   áy   ủy     

     c  iê  c   học phần  

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên phải nắ   á  k á        ơ bả    u   về động l c 

học ôtô, tính toán sức kéo ô tô. 

8        v n     học phần  

Học phần ô tô cung cấp cho sinh viên những kiến thứ   ơ bản về các l c và mô men tác 

dụng lên ô tô, tính toán sức kéo ô tô, s    a   ô  ô,       ă   dẫ   ư ng của ô  ô, dao động 

ô  ô v        ă    ơ động của ô tô. 

   Nhi m v  c   sinh viên  

Sinh viên th c hi   k ô   đầy đủ các nhi m vụ sau sẽ bị trừ đ ể    eo quy định: 

- D  l p; 

- Làm bài t p l n; 

- Thi cuối khóa. 

10  Tài  i   học   p  

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

Ô  Ô,  ă  2011 

- Tài li u tham kh o:  

[2] Nguyễn Hữu Cẩ , Dư Quốc Thịnh, Phạ  Vă    á , N uyễ  Vă     ,      ị Vàng, 

Lý Thuyết Ô tô Máy Kéo, NXB Khoa học và Kỹ thu t 2007. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên:  

- Đá     á quá  r   :  50% 

 ro   đ : 

+ D  l p:  



+ Kiể   ra   ường xuyên:   

+ Thảo lu n:   30% 

+ Thuyết trình:                 

+ Bài t p l n: 20% 

- Thi kết thúc học phần: hình thức thi viết 50%, (cộ      100% = 10 đ ể ),   ờ    a  

     ố     ểu  0   ú . 

1   Th n   i m  hi: 10 (theo học chế tín chỉ) 

1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG  TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 XE VÀ BÁNH XE 5 0 

2 CÁC L C VÀ MÔ MEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ 10 0 

3 TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ  15 0 

4 S  PHANH Ô TÔ 10 0 

5   N  NĂNG DẪN  ƯỚNG CỦA Ô TÔ 10 0 

6 DAO ĐỘNG Ô TÔ 5 0 

7   N  NĂNG C  ĐỘNG CỦA Ô TÔ 5 0 

Tổng c ng:  60 0 

1. XE VÀ BÁNH XE 

1.1. Xe và một số khái ni m 

1.2. Bánh xe 

2. CÁC LỰC VÀ MÔ MEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ 

2.1. L c và mô men chủ động 

2.2. Các l c cản chuyể  động 

2.3. Phản l c từ mặ  đường 

3. TÍNH TOÁN SỨC KÉO Ô TÔ  

3.1. Chọ  độ    ơ 

3.2. Tỉ số truyền của h  thống truyền l c  

3.3. Cân bằng công suất ô tô 

3.4. Cân bằng l c kéo ô tô 

3.5. Nhân tố động l c học  

3.6. Khả  ă    ă    ốc của ô tô 

4. SỰ PHANH Ô TÔ 



4.1. Mở đầu  

4.2. L c phanh và mô men phanh 

4.3. Các chỉ    u đá     á    u quả phanh 

4.4. Đ ều hoà l c phanh 

4.5. Chống hãm cứng bánh xe khi phanh 

4.6. Giả  đồ phanh và chỉ tiêu phanh th c tế 

   TÍNH NĂNG DẪN HƯỚNG C A Ô TÔ 

5.1. Mở đầu 

5.2. Động học quay vòng 

5.3. Cá   rường hợp quay vòng 

   DAO  ỘNG Ô TÔ 

6.1. Mở đầu 

 .2. Độ êm dịu chuyể  độ   v  a   o   động l c học  

6.3. Mặ  đường - nguồn chủ yếu  ây ra dao động 

6.4. L p mô hình mô tả dao động ô tô 

   TÍNH NĂNG CƠ  ỘNG C A Ô TÔ  

7.1. Khái ni m  

7.2. Chấ   ượng kéo - bám  

7.3. Thông số hình học của xe  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 ……………………………  …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : H  th n   i n và  i n tử ô tô 

      học phần : DLUC204 

        n ch  : 3(3,0,6) 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n:  

- Lên l p : 45 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 90 tiết 

    i    i n  iên      : sau k   đ   ọ   ô  Kỹ   u   đ    – đ     ử 

     c  iê  c   học phần:  

 Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  :   ểu rõ v   r    b y được phân loại, 

cấu tạo, các chứ   ă  ,     m vụ của từng h  thố   đ   , đ  n tử trên ô tô. Có khả  ăng vẽ 

đượ   á  sơ đồ mạ   đ    v   r    b y được nguyên lý hoạ  động của các h  thố   đ   , đ  n 

tử  r   ô  ô   ư  ạch H  thố   đá    ửa, mạch Tiết chế  r    áy   á  …Cá  k ến thức trên 

    ơ sở cho các học phần chuyên ngành về đ    ô ô sau   y   ư:    c t   đ  n ôtô 1, Th c 

t   đ  n ôtô 2. 

8        v n     học phần:  

Học phần H  thố   đ    v  đ  n tử ô tô là học phần chuyên môn bắt buộc thuộ    ươ   

 r    đ o  ạo chuyên ngành Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phần này cung cấp các kiến thức 

về cấu tạo, nguyên lý hoạ  động các bộ ph n trong các h  thố   đ  n ô tô và cung cấp các 

kiến thức về sơ đồ mạ   đ  n, nguyên lý hoạ  động của mạ   đ  n có trong các h  thố   đ  n 

v  đ  n tử   ường gặp trên ô tô.  

   Nhi m v  c   sinh viên:  

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của N    rường.  

10  Tài  i   học   p:  

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo 

trình H  thố   đ    v  đ  n tử ô  ô,  ă  2010. 

- Tài li u tham kh o:  



[2]. Th.S Lê Thanh Phúc. Giáo trình H  thố   đ ều   a k ô   k    r   ô  ô, Đại họ  Sư 

Phạm Kỹ Thu t Tp.HCM, 2008  

[3].  S.Đỗ Vă  Dũ  . G áo  r     ra   bị đ    ô ô, Đại họ  Sư P ạm Kỹ Thu t 

Tp.HCM, 2006 

[4]. Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995  

[5]. Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998 

[ ]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo 

trình Kỹ thu   đ  n – đ  n tử,  ă  2013. 

11. Tiêu ch  n   nh  i  sinh viên:  

D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi: Theo học chế tín chỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

C Ư NG  ÊN C Ư NG 
LÝ 

THUYẾT 

TH C 

HÀNH 

1  Khái quát về h  thố   đ  n trên ô tô 03 0 

2 Ắc-quy khở  động 03 0 

3 Máy   á  đ  n xoay chiều 03 0 

4 Tiết chế  áy   á  đ  n xoay chiều 06 0 

5 H  thống khở  động 06 0 

6 H  thống chiếu sáng 03 0 

7 H  thống tín hi u 03 0 

8 H  thố   đo đạc, kiểm tra 03 0 

9 H  thống gạ  v    u   ư c 03 0 

10 H  thống nâng hạ cửa kính 03 0 

11 
Khái quát về h  thố   đ ều hòa không khí trên ô 

tô 
03 0 

12 
Hoạ  động của các bộ ph n trong h  thố   đ ều 

hòa không khí 
06 0 

Tổng c ng: 45 0 

 



1. Khái quát v  h  th n   i n trên ô tô 

1.1. T ng quát về mạ   đ  n h  thố   đ  n trên ôtô. 

1.2. Các yêu cầu kỹ thu   đối v i h  thố   đ  n.  

1.3. Nguồ  đ  n và các loại phụ tả  đ  n trên ôtô. 

1.4. Ký hi u v  quy ư    ro   sơ đồ mạ   đ  n. 

1.5. Dây đ  n và bố  dây đ  n trong h  thố   đ  n ôtô. 

2.  Ắc quy khởi   ng 

2.1. Nhi m vụ và phân loại ắc-quy ô tô.  

2.2. Cấu tạo v  quá  r    đ  n hóa của ắc-quy axit chì.  

2.3. Thông số v  đặc tính. 

2.4. Cá    ươ     á   ạ  đ  n cho ắc-quy.  

2.5. Chọn và bố trí ắc-quy. 

       ph    i n xoay chi u 

3.1. Nhi m vụ và yêu cầu h  thống cung cấ  đ  n ôtô. 

3.2. Sơ đồ t ng quát cung cấ  đ  n và phân phối tải. 

3.3. Máy   á  đ  n xoay chiều 

4. Ti t ch  m   ph    i n xoay chi u 

4.1. Cơ sở lý thuyế  đ ều chỉ   đ    á   r   ô ô v    ươ     á  đ ều chỉnh. 

4.2. Các loại tiết chế tiêu biểu. 

5. H  th ng khởi   ng 

5.1. Yêu cầu kỹ thu   đối v i h  thống khở  động trên ôtô. 

5.2. Máy khở  động. 

5.3. Mạ   đ  n h  thống khở  động. 

6. H  th ng chi u sáng 

6.1. Các loạ  đè   r   ô ô.  

6.2. Công tắ  đ ều khiể  đè .  

6.3. P ươ     á  đ ều chỉ   đè    a. 

6.4. Sơ đồ mạ   đ  n h  thống chiếu sáng trên ôtô.  

7. H  th ng tín hi u 

7.1. Các linh ki n trong h  thống tín hi u.  

7.2. Sơ đồ mạ   đ  n h  thống tín hi u 

8. H  th n   o  ạc, ki m tra 

8.1. Mạ   đ     á  đè  báo.  

8.2. Mạ   đ     á  đồng hồ báo. 

9. H  th ng gạ  và ph n n  c 

9.1. Công dụ   v  đặ  đ ểm.  

9.2. Cấu tạo các bộ ph n trong h  thống gạ  v    u   ư c. 

9.3. Sơ đồ mạ   đ n h  thống gạ  v    u   ư c. 

10. H  th n   o  ạc, ki m tra 



10.1. Công dụ   v  đặ  đ ểm. 

10.2. Cấu tạo các bộ ph n trong h  thống nâng hạ cửa kính. 

10.3. Sơ đồ mạ   đ n h  thống nâng hạ cửa kính. 

11. Khái quát v  h  th n   i u hòa không khí trên ô tô 

11.1. Gi i thi u về thố   đ ều hòa không khí trên ô tô 

11.2. Các chứ   ă      thố   đ ều hòa không khí. 

11.3. Chu trình làm lạnh. 

12. Hoạ    ng c a các b  ph n trong h  th n   i u hòa không khí 

12.1. H  thố   sưởi. 

12.2. H  thống làm lạnh. 

12.3.  Nguyên lý làm vi c của các bộ ph n trong h  thố   đ ều hòa không khí trên ô tô. 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 ……………………………    ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : THỰC TẬ  NHẬ   ÔN CƠ KHÍ 

      học phần  : CK223 

        n ch   : 2(0,2,2) 

4. T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

5.  h n     h i  i n 

- Lý thuyết : 0 tiết 

-                           : 0 tiết  

-           : 60 tiết 

- T  học : 60 tiết 

6.  i    i n  iên      : A   o   v   ô   rườ    ô         , Du g sai-Kỹ   u   đo. 

7.   c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phầ  s    v       được những kiến thứ   ơ bản và kỹ  ă      c 

hành nguội-    để gia công các chi tiế   ơ k  . 

          đượ   á  b         a  ô     uộ  v      đ     ơ bản. 

8.       v n     n i   n  học phần  

Cu    ấ    o s    v    k ế    ứ  v  kỹ  ă    ơ bả   ro    ô          a  ô    ơ k   v   

 á  dụ    ụ  ầ   ay v    uy    ý  ơ bả   ủa quá  r      a  ô     uộ ,    . P â  b    đượ  

 á    ươ     á     , hiểu đượ    uy    ý  ấu  ạo v      v     ủa  á     ế  bị     đ   . Qu  

 r               á  b         uộ ,     đ   . Sử dụ    ộ  số    ế  bị, dụng cụ đơ    ả    ư: 

vạ   dấu, đụ ,   ũa,  ưa  ắ , k oa , k o  , doa,  ắ  re , v.v.…  ư ng dẫn sinh viên biế   á   

đo bằ    á  dụ    ụ đo  ầ   ay   ư:   ư    á,   ư    ặ ,  a  e,  a   s, v.v… 

9. Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiể   ra,       eo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐ     y 15/08/2007 

của Bộ GD v  Đ  v  qu    ế học vụ hi n hành của      rường.  

- D  l p 

- Bài t p: trên l p và ở nhà 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

10. Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Cơ k  ,  rườ    ao đẳng kỹ thu t Lý T  Trọng TP. HCM. Bài t p th c hành 

Nguội -      ơ bản, 2013. 

- Tài li u tham kh o 

[2]. Trầ  Vă  N    – Trần Thế San. Th c hành kỹ thu t Hàn - Gò. Nhà xuất bả  Đ  

Nẵng, 2007. 

[3]. Kỹ thu t nguội, Nhà Xuất Bản Công Nhân Kỹ Thu t, 2000. 



11. Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

- Sinh viên vắng mặt không lý do ở bu i làm bài thi th c hành tạ  xưởng sẽ nh   đ ểm 0 

của bài t   đ    eo quy định. 

- Đ ểm học phần th c hành là trung bình cộng của đ ểm các bài th c hành. 

12. Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

13. N i   n  chi  i   học phần 

C Ư NG  ÊN C Ư NG 
LÝ 

THUYẾT 

TH C 

HÀNH 

1 
Nội qui th c t p–a   o    ao động, khái ni m 

chung nghề nguội 
0 1 

2 Sử dụng và bảo quản dụng cụ đo k ểm, vạch dấu 0 2 

3   ao  á    ũa k    oại –   ũa  ặt phẳng 0 3 

4 G ũa  ặt phẳng vuông góc 0 6 

5 G ũa  ặt phẳng song song 0 6 

6 Khoan kim loại 0 6 

7 Cắt ren trong bằng taro 0 2 

8 Cưa k    oại 0 4 

9 Hư ng dẫn sử dụng thiết bị, dụng cụ     đ  n 0 2 

10 Gây và duy trì hồ quang –     đ ểm 0 4 

11 H   đường thẳng - Hàn bằ   đấu mí 0 6 

12 Hàn bằng lắp góc chữ T 0 6 

13 Hàn bằ   đấu mí(TIG-MIG/MAG) 0 6 

14 Hàn bằng lắp góc chữ T (TIG-MIG/MAG) 0 6 

Tổng c ng: 0 60 

1. N i qui th c t p –  n  oàn   o   ng, khái ni m chung ngh  ngu i 

1.1. Nội qui th c t   xưởng 

1.2. Khái ni m chung về nghề nguội 



1.3. T  chứ   ơ      v  c 

2. Sử d ng và b o qu n d ng c   o ki m, vạch dấu 

2.1. Dụng cụ đo, k ểm 

2.2. Dụng cụ vạch dấu 

   Th o   c  iũ   im  oại –  iũ  mặt ph ng 

3.1. Khái ni m  

3.2.  ư   ế v    ao  á    ũa  ơ bản 

3.3. P ươ     á    ũa  ặt phẳng 

   Giũ  mặt ph ng vuông góc 

4.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ 

4.2. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị phôi li u 

4.3. Qui trình công ngh  

   Giũ  mặt ph ng song song 

5.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ 

5.2. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị phôi li u 

5.3. Qui trình công ngh  

6. Khoan kim loại  

6.1. Phân loại và cấu tạo máy khoan 

6.2. Thao tác khoan 

6.3. Thao tác cắt ren trong 

7. C t ren trong bằng tarô 

7.1. Chọn dao cắt ren (tarô) 

7.2. Lắp tarô vào tay quay 

7.3. Thao tác cắt ren trong 

7.4. M m ren 

7.5. Kiểm tra ren 

8  C    im  oại 

8.1. Chọ   ưỡ   ưa 

8.2. Lắ   ưỡ   ưa v o k u    ưa 

8.3.   ao  á   ưa 

8.4. M    ưa 

8.5. Kỹ thu    ưa 

   H  ng dẫn sử d ng thi t bị d ng c  hàn  i n 

9.1. Khái quát về nghề hàn 



9.2. Thiết bị dụng cụ hàn 

10. Gây và duy trì hồ quang – hàn  i m 

10.1. Phân loại 

10.2. Khái ni m về hồ quang 

10.3. P ươ     á   ây ( ạo) hồ quang 

11  Hàn    ng th ng - hàn bằn   ấu mí 

11.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ 

11.2. Chuẩn bị dụng cụ phôi li u 

11.3. Chọn chế độ hàn 

11.4. Thao tác hàn 

11.5. Các khuyết t     ường gặp và khắc phục 

12. Hàn bằng l p góc chữ T 

12.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ 

12.2. Chuẩn bị dụng cụ phôi li u 

12.3. Chọn chế độ hàn 

12.4. Thao tác hàn 

12.5. Các khuyết t     ường gặp và khắc phục 

13. Hàn bằn   ấu mí (TIG – MIG/MAG) 

13.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ 

13.2. Chuẩn bị dụng cụ phôi li u 

13.3. Chọn chế độ hàn 

13.4. Thao tác hàn 

13.5. Các khuyết t     ường gặp và khắc phục 

14. Hàn bằng l p góc chữ T (TIG – MIG/MAG) 

14.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ 

14.2. Chuẩn bị dụng cụ phôi li u 

14.3. Chọn chế độ hàn 

14.4. Thao tác hàn 

14.5. Các khuyết t     ường gặp và khắc phục 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn 

 

 

  

 ………………………    ……………………………… 



1  Tên học phần : Th c   p   n  cơ 1 

      học phần  : DLUC205 

        n ch   : 2(0,2,2) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

- Lý thuyết : 0 tiết 

-                           : 0 tiết  

-           : 60 tiết 

- T  học : 60 tiết 

6.  i    i n  iên       

     c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  : sử dụng các loại dụng cụ và trang thiết 

bị để kiểm tra v  sửa   ữa độ    ơ đốt trong. Có kỹ  ă      c hành tháo, ráp và kiểm tra các 

chi tiết của độ    ơ. 

8        v n     n i   n  học phần  

Học phần gi i thi u   ươ     á    áo rá , k ểm tra, sửa chữa và phân tích các hi n 

 ượ  ,   uy     â   ư  ỏng các chi tiết của độ    ơ đốt trong.  

   Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường.  

10  Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

TH C T P ĐỘNG C  C  BẢN, 2010. 

-Tài li u tham kh o  

[2] Công ty TOYOTA Vi t nam. Tài li u đ o  ạo “ EAM” .  

[3] Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1999 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

D  l p: Có mặt trên l p làm th c hành 100% t ng số thời gian.  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Báo cáo th c hành  

- Thi kết thúc học phần 

1   Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 



1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG  TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1  A   o    ao động  0 5 

2  P ươ     á  ( . ) sử dụng thiết bị, dụng cụ  0 5 

3  Quy  r      áo rá  độ    ơ  0 20 

4  P ươ     á  kiể   ra sửa   ữa nắp máy  0 5 

5  P ươ     á  kiể   ra sửa   ữa xy lanh  0 5 

6  P ươ     á  kiể   ra sửa   ữa piston  0 10 

7  P ươ     á  kiể   ra sửa   ữa bạ  x    ă    0 5 

8  P ươ     á  kiể   ra sửa   ữa thanh truyền  0 10 

9  P ươ     á  kiể   ra sửa   ữa trục khủyu  0 15 

10 P ươ     á  kiể   ra sửa   ữa h  thống phối khí  0 20 

11  P ươ     á  kiể   ra sửa   ữa h  thố   bô   rơ   0 5 

12  P ươ     á  kiể   ra sửa   ữa h  thống làm mát  0 5 

13  Ôn – thi kết thúc học phần  0 10 

Tổng c ng:  0 240 

1. An  oàn   o   ng  

1.1. A   o   xưởng và phòng cháy – chữa cháy.  

1.2. Các nguyên nhân dẫn t i tai nạ   ao độ   ( N Đ)  ro   xưởng ôtô  

1.3. Các bi     á  đề       ( N Đ)  

1.4. Cá  sơ  ứu ( N Đ)  

2.  h ơn  ph p  p p  sử   ng thi t bị, d ng c   

2.1. P ươ     á  sử dụng dụng cụ   áo rá    ô     ường  

2.2. P ươ     á  sử dụng dụng cụ tháo ráp chuyên dùng  

2.3. P ươ     á  sử dụng dụng cụ đo  

3. Q      nh  h o   p   n  cơ  

Invalid character in a Base-64 string.  

    h ơn  ph p ki m     sử  chữa n p máy  

4.1. Các dạ    ư  ỏng của nắp máy  

4.2. Các hi    ượng và   uy     â   ư  ỏng của nắp máy  

4.3. Kiể   ra xá  đị    ư  ỏng của nắp máy  

    h ơn  ph p ki m     sử  chữa xy lanh  

5.1. Các dạ    ư  ỏng, mài mòn của xy lanh  



5.2. P ươ     á  k ể   ra v  sửa   ữa xy lanh  

5.3. Xá  đị   độ mài mòn lòng xy lanh và cốt máy  

    h ơn  ph p ki m     sử  chữa piston  

6.1. Các hi    ượ   v    uy     â   ư  ỏng của piston  

6.2. P ươ     á  k ể   ra v  sửa   ữa piston  

6.3. Nhữ    ưu ý k     áo rá    s o   

    h ơn  ph p ki m     sử  chữa bạc xéc măn   

7.1. Các kiểu x    ăng  

7.2. Cá   ư  ỏng của bạ  x    ă    

7.3. Cá   ưu ý k   rá  bạ  x    ă    

8   h ơn  ph p ki m     sử  chữa thanh truy n  

8.1. Các hi    ượ   v    uy     â   ư  ỏng của thanh truyền.  

8.2. P ươ     á  k ể   ra v  sửa   ữa thanh truyền.  

8.3. P ươ     á  cạo r ,  a    ưng bạc lót thanh truyền  

    h ơn  ph p ki m     sử  chữa tr c khu u  

9.1. Các dạ    ư  ỏng của trục khuỷu  

9.2. P ươ     á  k ể   ra xá  đị    ư  ỏng của trục khuỷu  

9.3. P ươ     á  sửa   ữa trục khủyu  

10   h ơn  ph p ki m     sử  chữa h  th ng ph i khí  

10.1. Các dạ    ư  ỏng của h  thống phân phối khí  

10.2. P ươ     á  k ể   ra xá  đị    ư  ỏng các chi tiết của h  thống phân phối khí  

10.3. P ươ     á  xoáy xú -páp  

11   h ơn  ph p ki m     sử  chữa h  th n    i   ơn  

11.1. Các dạn   ư  ỏng của h  thố   bô   rơ   

11.2. P ươ     á  k ểm tra sủa chữa các chi tiết của h  thố   bô   rơ   

1    h ơn  ph p ki m     sử  chữa h  th ng làm mát  

12.1. Các dạ    ư  ỏng của h  thống lám mát  

12.2. P ươ     á  k ểm tra sửa chữa các chi tiết của h  thống làm mát  

13. Ôn – thi k t thúc học phần  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn 

 

 

 



1  Tên học phần : THỰC TẬ   ỘNG CƠ   

      học phần  : DLUC206 

        n ch   : 2(2,0,2) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

- Lên l p : 60 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 60tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên       

     c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  : N    đị   được các chi tiế   ơ bản trên 

độ    ơ xă    r   ô  ô, và sử dụ   được các dụng cụ, thiết bị sửa chữa độ    ơ xă  . K ểm 

tra t    quá  được, sửa chữa được các h  thố    ơ bả   r   độ    ơ xă   

8        v n     n i   n  học phần  

Th c t   độ    ơ 2     ọc phần chuyên môn thuộ    ươ    r    đ o  ạo chuyên ngành 

Công ngh  kỹ thu t ô tô. Gi i thi u kiến thức t ng quan về các h  thố    ơ bả   r   độ    ơ 

xă  :    thố   đá    ửa, h  thố     u  xă  ,  á   ảm biế   ơ bả  …  Cá    ươ     á  sửa 

chữa  r   độ    ơ xă  .  

   Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo qui chế học vụ hi n hành của      rường. 

10  Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

TH C T P ĐỘNG C  XĂNG, 2010. 

- Sách, tài li u tham kh o 

[2]. Russell Krick. Modern Automotive technology. The Goodheart-Willcox Co., Inc, 

2007. 

[3]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

ĐỘNG C  ĐỐT TRONG, 2010. 

[4]. Nguyễn Tấn Lộc. Giáo trình Th c t   độ    ơ xă   2. Đại họ  Sư P ạm Kỹ Thu t 

Tp.HCM, 2007. 

[5]. Toyota Service Trainning .  

[6]. BOSCH Germany, Automotive Handbook, 2000. 

[7]. James E.Duffy, Modern Automotive Technology, 1998. 



[8]. Sydney, EFI and Engine Management, 2000. 

[ ].  S.Đỗ Vă  Dũ  ,  rần Thế San. Giáo trình Th c hành sửa chữa và bảo  r  Độ    ơ 

xă  , Đại họ  Sư P ạm Kỹ Thu t Tp.HCM, 2002. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG  TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1  
Q     ÌN   Ư  ỎNG VÀ MÀI MÒN CỦA CHI 

TIẾT 
0 4 

2  
KIỂM TRA, SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG, B M 

XĂNG,  ỌC XĂNG 
0 4 

3  KIỂM TRA, SỬA CHỮA BỘ CHẾ HOÀ KHÍ 0 4 

4  
NH N ĐỊNH CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG 

NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG P  N XĂNG ĐIỆN TỬ 
0 

4 

5  

KIỂM TRA, SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TRONG 

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG PHUN 

XĂNG ĐIỆN TỬ 

0 

4 

6  

X C ĐỊNH CÁC CHÂN RA CỦA CÁC CẢM 

BIẾN TRONG HỆ THỐNG P  N XĂNG ĐIỆN 

TỬ 

0 

4 

7 
ĐO KIỂM GIÁ TRỊ CỦA CÁC CẢM BIẾN 

TRONG HỆ THỐNG P  N XĂNG ĐIỆN TỬ 
0 

4 

8 
TH C HIỆN MẠC  ĐIỀU KHIỂN P  N XĂNG 

ĐIỆN TỬ 
0 

4 

9 
CHẨN ĐO N,  ÌM PAN, SỬA CHỮA HỆ 

THỐNG P  N XĂNG ĐIỆN 
0 

4 

10 
NH N ĐỊNH HỆ THỐNG Đ N   ỬA (LOẠI 

TIẾP ĐIỂM)   ÊN ĐỘNG C  
0 

4 

11 
TH C HIỆN MẠC  Đ N   ỬA (LOẠI TIẾP 

ĐIỂM)   ÊN ĐỘNG C  
0 

4 



12 
KIỂM   A, ĐIỀU CHỈN  GÓC Đ N   ỬA 

  ÊN ĐỘNG C  
0 

4 

13 
NH N ĐỊNH HỆ THỐNG Đ N   ỬA BÁN DẪN 

  ÊN ĐỘNG C  
0 

4 

14 
TH C HIỆN MẠC  Đ N   ỬA BÁN DẪN 

  ÊN ĐỘNG C  
0 

4 

15 BẢO DƯỠNG ĐỘNG C  0 4 

Tổng c ng: 0 60 

1. NHẬN  ỊNH CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG BỘ 

CHẾ HOÀ KHÍ TRÊN  ỘNG CƠ  ĂNG  

1.1. Mục tiêu 

1.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

1.3. Nội dung th c hi n 

1.3.1. Nh   đị   được các chi tiết trong h  thống. 

1.3.2. Vẽ sơ đồ khối h  thống nhiên li u th c tế trên xe. 

2. KIỂM TRA, SỬA CHỮA  ƯỜNG ỐNG, BƠ   ĂNG, LỌC  ĂNG 

2.1. Mục tiêu 

2.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

2.3. Nội dung th c hi n: 

2.3.1. Kiểm tra, sửa chữa đường ống dẫ  xă  . 

2.3.2. Kiểm tra, sửa chữa lọ  xă  . 

2.3.3. Kiểm tra, sửa chữa bơ  xă  . 

3. KIỂM TRA, SỬA CHỮA BỘ CHẾ HOÀ KHÍ 

3.1. Mục tiêu  

3.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

3.3. Nội dung th c hi n 

3.3.1. Nh   định các chi tiết trong bộ chế hoà khí. 

3.3.2. Kiểm tra, sửa chữa bộ chế hoà khí. 

3.3.3. Đ ều chỉnh bộ chế hoà khí trên ô tô. 

4. NHẬN  ỊNH CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 

 HUN  ĂNG  IỆN TỬ 

4.1. Mục tiêu 

4.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

4.3. Nội dung th c hi n  

4.3.1. Nh   định các chi tiết. 

4.3.2. Vẽ sơ đồ khối h  thố     u  xă   đ  n tử th c tế . 



5. KIỂM TRA, SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU SỬ 

DỤNG  HUN  ĂNG  IỆN TỬ 

5.1. Mục tiêu 

5.2. P ươ g ti n, dụng cụ, thiết bị  

5.3. Nội dung th c hi n 

5.3.1. Kiểm tra, sửa chữa bơ  xă  . 

5.3.2. Kiểm tra, sửa chữa lọ  xă  .  

5.3.3. Kiểm tra, sửa chữa ống phân phối. 

5.3.4. Kiểm tra, sửa chữa bộ giảm rung. 

5.3.5. Kiểm tra, sửa chữa bộ    định áp suất. 

5.3.6. Kiểm tra, sửa chữa kim phun. 

5.3.7. Kiểm tra, sửa chữa kim phun khở  động lạnh 

6.   C  ỊNH CÁC CHÂN RA C A CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG PHUN 

 ĂNG  IỆN TỬ 

6.1. Mục tiêu 

6.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

6.3. Nội dung th c hi n 

6.3.1. Bộ đo    . 

6.3.2. Cảm biến áp suấ  đường ống nạp. 

6.3.3. Cảm biến nhi   độ khí nạp. 

6.3.4. Cảm biến vị  r  bư m ga. 

6.3.5. Cảm biến nhi   độ  ư c làm mát. 

6.3.6. Cảm biến số vòng quay trục khuỷu. 

6.3.7. Cảm biến oxy. 

6.3.8. Các cảm biến khác.  

7.  O KIỂM GIÁ TRỊ C A CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG  HUN  ĂNG 

 IỆN TỬ 

7.1. Mục tiêu 

7.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị  

7.3. Nội dung th c hi n 

7.3.1. Bộ đo    . 

7.3.2. Cảm biến áp suấ  đường ống nạp. 

7.3.3. Cảm biến nhi   độ khí nạp. 

7.3.4. Cảm biến vị  r  bư m ga. 

7.3.5. Cảm biến nhi t độ  ư c làm mát. 

7.3.6. Cảm biến số vòng quay trục khuỷu. 

7.3.7. Cảm biến oxy. 

7.3.8. Các cảm biến khác.  



8. THỰC HIỆN MẠCH  IỀU KHIỂN  HUN  ĂNG  IỆN TỬ 

8.1. Mục tiêu 

8.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

8.3. Nội dung th c hi n 

8.3.1. Th c hi n mạch cấp nguồn cho ECU. 

8.3.2. Th c hi n mạ   đ ều khiể    u  xă  . 

8.3.3. Th c hi n mạch các cảm biến 

9. CHẨN  O N, TÌ   AN,  ỬA CHỮA HỆ THỐNG  HUN  ĂNG  IỆN TỬ 

9.1. Mục tiêu  

9.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

9.3. Nội dung th c hi n 

9.3.1. Chẩ  đoá  

9.3.2. Tìm pan, sửa chữa h  thố     u  xă   đ  n tử 

10. NHẬN  ỊNH HỆ THỐNG   NH LỬA (LOẠI TIẾ   IỂ   TRÊN  ỘNG CƠ 

10.1. Mục tiêu 

10.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

10.3. Nội dung th c hi n 

10.3.1. Nh   đị   được các chi tiết trên h  thống. 

10.3.2. Vẽ sơ đồ th c tế tr   độ    ơ.  

11. THỰC HIỆN MẠCH   NH LỬA (LOẠI TIẾ   IỂM) TRÊN  

 ỘNG CƠ 

11.1. Mục tiêu 

11.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

11.3. Nội dung th c hi n 

11.3.1. Kiểm tra các chi tiết trong h  thố   đá    ửa. 

11.3.2. Th c hi n mạ   đá    ửa (loại tiế  đ ểm) trê  độ    ơ. 

12. KIỂ  TRA,  IỀU CHỈNH GÓC   NH LỬA TRÊN  ỘNG CƠ 

12.1. Mục tiêu 

12.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

12.3. Nội dung th c hi n 

12.3.1. Kiể   ra     đá    ửa.  

12.3.2. Đ ều chỉ       đá    ửa  r   độ    ơ.  

13. NHẬN  ỊNH HỆ THỐNG   NH LỬA BÁN DẪN TRÊN  ỘNG CƠ 

13.1. Mục tiêu 

13.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

13.3. Nội dung th c hi n 



13.3.1. Nh   định các chi tiết trên h  thố   đá    ửa. 

13.3.2. Vẽ sơ đồ th c tế  r   độ    ơ. 

14. THỰC HIỆN MẠCH   NH LỬA BÁN DẪN TRÊN  ỘNG CƠ 

14.1. Mục tiêu 

14.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị  

14.3. Nội dung th c hi n 

14.3.1. Kiểm tra các chi tiết trong h  thố   đá    ửa bán dẫn.  

14.3.2. Th c hi n mạ   đ  n h  thố   đá    ửa bán dẫ   r   độ    ơ.  

15. BẢO DƯỠNG  ỘNG CƠ 

15.1. Mục tiêu  

15.2. P ươ      n, dụng cụ, thiết bị 

15.3. Nội dung th c hi n  

15.3.1. Đọc phiếu  ư ng dẫn bảo dưỡng. 

15.3.2. Th c hi n bảo dưỡ   độ    ơ. 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn 

 

 

 

 

 

  …………………………  ………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : Th c   p Diese  

      học phần  : DLUC207 

        n ch   : 2(0,4,2) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

- Lên l p : 0 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 60 tiết  

- T  học : 30 tiết 

    i    i n  iên       

     c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  :   ểu được hi    ượ  ,   uy     â   ư 

hỏng và th c hi n tốt công vi   sửa   ữa các bộ ph    r   độ    ơ d ese .  

8        v n     n i   n  học phần  

Học phần nhằm cung cấ    o s    v      ươ     á  để rè   uy n thao tác kiể   ra v  

sửa   ữa các bộ ph    r   độ    ơ d ese  ô ô   ư: bơ   ao á , k     u , xô        động 

 ơ…  

   Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ    ày 15 tháng 08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường  

10  Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

TH C T P ĐỘNG C  DIESE ,  ă  2010 

- Tài li u tham kh o 

[2] Công ty ISUZU VIET NAM. Tài li u đ o  ạo ISUZU. 1997 

[3] Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1999 

[4] Modern Automotive Techology – James E.Duffy – 1998 

[5] Th c hành sửa chữa và bảo  r  độ    ơ D ese  - Trần Thế San – Đỗ Dũ  - 2000 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

D  l p : > 75%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Kiể   ra   ường xuyên: 

+ Kim phun  : 25% 



+ Bơ   ao á   : 50% 

+ H  thống xông máy  : 25% 

- Thi kết thúc học phần  : không 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12  Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

C Ư NG   ÊN C Ư NG 
LÝ 

THUYẾT 

TH C 

HÀNH 

1 Nh   định h  thống nhiên li u độ    ơ D ese  0 5 

2 Tháo ráp, kiể   ra v  đ ều chỉnh kim phun  0 10 

3 Tháo ráp, kiể   ra v  đ ều chỉ   bơ   ao áp PF 0 10 

4 Tháo ráp, kiể   ra v  đ ều chỉ   bơ   ao á  PE 0 10 

5 Kiểm tra h  thống sấy (xông máy) 0 10 

6 Tháo ráp, kiể   ra v  đ ều chỉ   bơ   ao á  VE 0 15 

       Tổng c ng:  0 60 

1. Nh n  ịnh h  th ng nhiên li     n  cơ Diese   

1.1. Mụ  đ    

1.2. Yêu cầu  

1.3. P ươ     á  xá  định các bộ ph n 

2. Tháo ráp, ki m     và  i u ch nh kim phun 

2.1. Mụ  đ    

2.2. Yêu cầu  

2.3. P ươ     á   

2.3.1. P ươ     á  xá  đị   k     u   ư  r   độ    ơ 

2.3.2. Kiể   ra k     u   ư  r   b     ử 

2.3.3. Tháo và kiểm tra kim phun 

2.3.4. Ráp kim phun      

   Th o   p  ơm c o  p  F 

3.1. Mụ  đ    

3.2. Yêu cầu 

3.3. P ươ     á   

3.3.1.   áo bơ   ao á  PF 

3.3.2.  á  bơ   ao á  PF  

3.3.3. P ươ     á   â  bơ   ao á  PF v o độ    ơ  ột xilanh.  

 



   Th o   p  ơm c o  p  E 

4.1. Mục đ    

4.2. Yêu cầu 

4.3. P ươ     á   

4.3.1.   áo bơ   ao á  PE 

4.3.2.  á  bơ   ao á  PE  

4.3.3. P ươ     á   â  bơ   ao á  PE v o độ    ơ.  

5. Ki m tra h  th ng sấy (xông máy) 

5.1. Mụ  đ    

5.2. Yêu cầu 

5.3. P ươ     á  k ểm tra 

5.3.1. Xá  định các cụm chính trên mạch xông 

5.3.2. Vẽ sơ đồ mạ   đ  n 

5.3.3. Th c hi n mạch xông nóng 

6. Tháo ráp, ki m     và  i u ch nh  ơm c o  p VE 

6.1. Mụ  đ    

6.2. Yêu cầu 

6.3. P ươ     á   

6.3.1.   áo bơ   ao á  VE 

6.3.2. Kiể   ra bơ   ao á  VE  

6.3.3.  á  bơ   ao á  VE  

6.3.4. P ươ     á   â  bơ   ao á  VE v o độ    ơ.  

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 

 ……………………………   ……………………………………  

 

 

 

 



1  Tên học phần : Th c   p     

      học phần : DLUC208 

        n ch  : 3(0,6,4) 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n:  

- Lên l p : 0 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 90 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên      : 

     c  iê  c   học phần:  

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  :   ểu được hi    ượng, nguyên nhân 

 ư  ỏng và th c hi n tốt công vi   sửa   ữa các bộ ph n thuộc khung gầm ôtô.  

8        v n     học phần:  

Học phần nhằm cung cấ    o s    v      ươ     á  để rè   uy n thao tác kiể   ra v  

sửa   ữa các bộ ph n thuộc phần khung gầ  ô ô   ư: bộ ly hợp, hộp số, các bộ ph n truyền 

độ  ,… 

   Nhi m v  c   sinh viên:  

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường  

10  Tài  i   học   p:  

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

Th c t   Ô  Ô 1,  ă  2011 

[2]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

Th c t   Ô  Ô 2,  ă  2011 

- Tài li u tham kh o:  

[3] Công ty TOYOTA VIET NAM. Cẩ   a   sửa   ữa gầm và thân xe. 1997.  

[4] Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1999 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên:  

D  l p:  > 75%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Kiểm  ra   ường xuyên: 



+ H  thống truyề  động :  25% 

+ H  thống phanh :  25% 

+ H  thống lái :  25% 

+ H  thống treo :  25% 

- Thi kết thúc học phần : không 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

1   Th n   i m  hi: T eo  ọ    ế       ỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG  TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Kê kích xe và an tòan sử dụng thiết bị  0 5 

2 Bộ ly hợp và hộp số   ường   0 25 

3 Hộp số t  động 0 20 

4 Trục truyề  động và cầu chủ động 0 5 

5 H  thống phanh 0 10 

6 H  thống phanh chống hãm cứng ABS 0 5 

7 H  thống lái 0 15 

8 H  thống treo  0 5 

Tổng c ng:  0 90 

1  Kê   ch xe và  n  oàn sử   n   hi    ị  

1.1. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng.  

1.2. Kê kích xe  

1.3. Đảo bánh xe  

   B     hợp và h p s   h  n    

2.1. P ươ     á    áo rá  bộ ly hợp  

2.1.1. Tháo ráp bộ ly hợp trên xe  

2.1.2. Tháo ráp các chi tiết của bộ ly hợp  

2.2. P ươ     á  đo k ểm các chi tiết  

2.3. P ươ     á  xá  đị    ư  ỏng và bi     á  sửa   ữa  

2.4. Khái quát chung về hộp số  

2.5. P ươ     á    áo rá   ộp số và cụm hộp số 

2.5.1. Tháo ráp trên xe 

2.5.2. Tháo ráp các chi tiết   

2. . P ươ     á  đo k ểm các chi tiết.  

2.7. P ươ     á  xá  đị    ư  ỏng và bi     á  sửa   ữa.        



   H p s       n  

3.1. Khái quát chung về hộp số t  động  

3.2. P ươ     á    áo rá   ộp số t  động  

3.3.1. Tháo ráp trên xe  

3.3.2. Tháo ráp các chi tiết  

3.4. P ươ     á  đo k ểm các chi tiết.  

3.5 P ươ     á  xá  đị    ư  ỏng và bi     á  sửa   ữa.  

   T  c      n   n  và cầ  ch    n  

4.1. Khái quát chung  

4.2. P ươ     á    áo rá   

4.2.1. Tháo ráp trên xe  

4.2.2. Tháo ráp các chi tiết  

4.2.3.  P ươ     á  đo k ểm các chi tiết  

4.3. P ươ     á  xá  đị    ư  ỏng và bi     á  sửa   ữa  

   H   h n  ph nh 

5.1. Khái quát chung  

5.2. P ươ     á    áo rá     thố     a     ường  

5.2.1. Tháo ráp trên xe  

5.2.2. Tháo ráp các chi tiết  

5.2.3. P ươ     á  đo k ểm các chi tiết  

5.3. Qui trình thay dầu và xả khí h  thống phanh 

5.4. P ươ     á  xá  đị    ư  ỏng và bi     á  sửa   ữa  

   H   h n  ph nh ch n  h m cứn  AB  

6.1. Khái quát chung  

 .2. P ươ     á    áo  

6.2.1. Tháo ráp trên xe  

6.2.2. Tháo ráp các chi tiết  

 .2.3. P ươ     á  đo k ểm các chi tiết  

 .3. P ươ     á  xá  đị    ư  ỏng và bi     á  sửa   ữa  

   H   h n    i  

7.1. Khái quát chung  

7.2. P ươ     á    áo rá   

7.2.1. Tháo ráp trên xe  

7.2.2. Tháo ráp các chi tiết  

7.2.3. P ươ     á  đo k ểm các chi tiết  

7.3. P ươ     á  xá  đị    ư  ỏng và bi     á  sửa   ữa  



8  H   h n    eo  

8.1. Khái quát chung  

8.2. P ươ     á    áo  

8.2.1. Tháo ráp trên xe  

8.2.2 Tháo ráp các chi tiết  

8.2.3. P ươ     á  đo k ểm các chi tiết  

8.3. P ươ     á  xá  đị    ư  ỏng và bi     á  sửa   ữa  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 

 …………………………………   ………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : Th c   p  i n     1 

      học phần : DLUC209 

        n ch  : 02 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n:  

- Lên l p : 60 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 60 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên      : 

     c  iê  c   học phần:  

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  :    c hi   đấu được các mạ   đ     ơ 

bản trên h  thố   đ      â  xe   ư:    thống nạ  đ  n, h  thống chiếu sáng, h  thống tín 

hi u, h  thống khở  động, h  thố   đá    ửa… C ẩ  đoá  v  k ắc phụ  đượ   á   ư  ỏng 

  ường gặp của các h  thống trên. 

8        v n     học phần  

Học phần Th c t   đ  n ôtô 1 là học phần chuyên môn thuộ    ươ    r    đ o  ạo 

chuyên ngành Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phần Th c t   đ  n 1 trang bị cho Sinh viên 

các kỹ  ă   để th c hi   được, chẩn đoá  v  k ắc phụ  đượ   á   ư  ỏ     ường gặp trên 

các mạ   đ  n h  thố   đ      â  xe   ư:    thống nạ  đ  n, h  thống chiếu sáng, h  thống 

tín hi u, h  thống khở  động, h  thố   đá    ửa… 

   Nhi m v  c   sinh viên  

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   

08  ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường.  

10  Tài  i   học   p  

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

Th c t   đ    ô ô 1,  ă  2012. 

- Tài li u tham kh o:  

[2]. Toyota training team 1,2- 1997  

[3]. Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995  

[4]. Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998 

[5].  S Đỗ Vă  Dũ  , G áo  r       thố   đ    động cơ, Đ  Sư P ạm Kỹ Thu t TP 

HCM, 2006. 



[6].  S Đỗ Vă  Dũ  , G áo  r       thố   đ      â  xe v  đ ều khiển t  động trên ôtô, 

Đ  Sư P ạm Kỹ Thu t TP HCM, 2006. 

[7]. Lê Thanh Phúc. Giáo trình Th c t   đ    ô ô 1. Đại Họ  Sư P ạm Kỹ Thu t TP 

HCM, 2008. 

[8]. ThS Nguyễ  Vă       . G áo  r       c t p trang bị  đ    ô ô 1. Đại Họ  Sư P ạm 

Kỹ Thu t TP HCM, 2004. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên:  

D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi: Theo học chế tín chỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Nh   định chung các h  thố   đ  n ôtô  0 4 

2  ư ng dẫn sử dụng và bảo dưỡng ắc – quy   0 4 

3 Kiể   ra  áy   á  đ  n xoay chiều  0 4 

4 Kiểm tra tiết chế loại rung  0 4 

5 Th c hi n mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung  0 4 

6 Kiểm tra tiết chế bán dẫn  0 4 

7 Th c hi n mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn  0 4 

8 Kiểm tra tiết chế vi mạch  0 4 

9 Th c hi n mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch  0 4 

10 Kiểm tra máy khở  độ   đ  n  0 4 

11 Th c hi n mạ   đ  n h  thống khở  động  0 4 

12 Kiểm tra h  thống chiếu sáng  0 4 

13 Th c hi n mạ   đ  n h  thống chiếu sáng  0 4 

14 Kiểm tra h  thống tín hi u  0 4 

15 Th c hi n mạ   đ  n h  thống tín hi u  0 4 

Tổng c ng: 0 60 

1  Nh n  ịnh ch n  c c h   h n   i n     

1.1. Khảo sát, nh n dạng t ng quát các h  thống. 

1.2. Khảo sát, nh n dạng các h  thống riêng bi t. 



   H  n   ẫn sử   n  và   o   ỡn   c – quy   

2.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát. 

2.2. Kiểm tra và bảo dưỡng bình ắc – quy. 

2.3. Nạ  đ    v   á   á   đấu nạ  đ  n ắc – quy (đấu nối tiếp, song song). 

   Ki m     m   ph    i n xo   chi   

3.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

3.2.   áo r   áy   á  đ  n xoay chiều 

3.3. Kiểm tra các chi tiết 

3.4. Chẩ  đoá   ư  ỏ    áy   á  đ  n xoay chiều 

   Ki m      i   ch   oại   n  

4.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát tiết chế loại rung 

4.2. Xá  định các chân ra của tiết chế loại rung 

4.3. Tìm hiểu nguyên lý làm vi c của tiết chế loại rung 

4.4. Kiểm tra tiết chế loại rung 

5. Th c hi n mạch nạp sử   n   i   ch   oại   n  

5.1. Khảo sát tiết chế loại rung, khảo sát sa bàn h  thống nạp 

5.2. Vẽ sơ đồ h  thống nạp sử dụng tiết chế loại rung 

5.3. Th c hi n mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung và cho v n hành  

   Ki m      i   ch    n  ẫn 

6.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát tiết chế bán dẫn 

6.2. Xá  định các chân ra của tiết chế bán dẫn  

6.3. Tìm hiểu nguyên lý làm vi c của tiết chế bán dẫn  

6.4. Kiểm tra tiết chế bán dẫn 

   Ki m      i   ch    n  ẫn 

7.1. Khảo sát tiết chế bán dẫn, khảo sát sa bàn h  thống nạp 

7.2. Vẽ sơ đồ h  thống nạp sử dụng tiết chế bán dẫn 

7.3. Th c hi n mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn và cho v n hành  

8  Ki m      i   ch  vi mạch 

8.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát tiết chế vi mạch 

8.2. Xá  định các chân ra của tiết chế vi mạch 

8.3. Tìm hiểu nguyên lý làm vi c của tiết chế vi mạch 

8.4. Kiểm tra tiết chế vi mạch 

   Th c hi n mạch nạp sử   n   i   ch  vi mạch 

9.1. Khảo sát tiết chế vi mạch, khảo sát sa bàn h  thống nạp 



9.2. Vẽ sơ đồ h  thống nạp sử dụng tiết chế vi mạch 

9.3. Th c hi n mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch và cho v n hành  

10  Ki m     m    hởi   n   i n 

10.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát máy khở  động 

10.2. Tháo ráp máy khở  động 

10.3. Khảo sát máy khở  động 

10.4. Kiểm tra máy khở  động 

11  Th c hi n mạch  i n h   h n   hởi   n  

11.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát h  thống khở  động  

11.2. Vẽ sơ đồ h  thống khở  động 

11.3. Th c hi n và v n hành mạch khở  động 

1   Ki m     h   h n  chi   s n  

12.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát h  thống chiếu sáng. 

12.2. Kiểm tra h  thống chiếu sáng. 

1   Th c hi n mạch  i n h   h n  chi   s n  

13.1. Khảo sá , xá  định chân ra và kiểm tra các bộ ph n rời của h  thống chiếu sáng  

13.2. Vẽ sơ đồ, th c hi n mạ   đ  n và cho v n hành h  thống chiếu sáng 

1   Ki m     h   h n    n hi   

14.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát h  thống tín hi u 

14.2. Kiểm tra h  thống tín hi u 

1   Th c hi n mạch  i n h   h n    n hi   

15.1. Khảo sá , xá  định chân ra và kiểm tra các bộ ph n rời của h  thống tín hi u trên 

sa bàn ôtô 

15.2. Vẽ sơ đồ, th c hi n mạ   đ  n h  thố   đè  rẽ trên sa bàn ôtô 

15.3. Vẽ sơ đồ, th c hi n mạ   đ  n h  thố   đèn báo nguy (Hazard) trên sa bàn 

15.4. Vẽ sơ đồ, th c hi n mạ   đ  n h  thống còi 

15.5. Vẽ sơ đồ, th c hi n mạ   đ  n h  thố   đè    ắng  

15.6. Kiểm tra lại toàn bộ h  thống và cho v n hành toàn h  thống 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 ………………………………  ………………………………… 



1  Tên học phần : Th c   p  ỹ  h      i xe 

      học phần : DLUC210 

        n ch  : 1(0,3,2) 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ 1 

    h n     h i  i n  

- Lên l p : 0 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 30 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên       

     c  iê  c   học phần  

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có các kiến thức sau:  

- Khái ni m về chân ga, chân ly hợp, chân thắng, cần số. 

- Đ ều khiển, th c hi   đượ   á    ao  á   ơ bản trên xe. 

- Th c hi n tốt các thao tác kiểm tra kỹ thu   xe  rư c khi lái xe. 

- Th c hi n tốt các thao tác, kỹ  ă    á  xe  ơ bả    ư   ạy  r   đường thẳ  , đường 

v   , đưa xe v o     xe. 

- Có ý thức rèn luy n kỹ  ă     ao  á ,    c hành trên xe ô tô, rèn luy n tác phong làm 

vi c khoa học, chính xác; có ý thức t  chức kỷ lu t, tính cẩn th n và kiên nhẫn, sử dụng an 

toàn thiết bị. 

- Có trách nhi m v  sinh, bảo quản xe ô tô, thiết bị liên quan trong và sau khi sử dụng. 

Định kỳ bảo  r    eo quy định. 

8        v n     học phần  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức: 

- Gi i thi u t ng quan về xe ô tô; 

- Gi i thi u t ng quan về quá trình học lái xe ô tô; 

   Nhi m v  c   sinh viên  

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường. 

10  Tài  i   học   p  

- Sách, giáo trình chính  



[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

Th c t p kỹ thu t lái xe, 2010. 

 - Sách, tài li u tham kh o 

[2].  rườ   CĐ G ao   ô   v n tải III. Tài li u cấu tạo và sửa chữa   ô     ường xe ô tô, 

2010. 

[3].  rườ   CĐ Giao thông v n tải III. Tài li u kỹ thu t lái xe, 2010. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên  

D  l p:  > 75%  

- 05 bài kiể   ra, đ ểm kết thúc học phầ     đ ểm trung bình cộng của 05 bài kiểm tra. 

-   a   đ ểm: 10 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Than   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

C Ư NG   ÊN C Ư NG 
LÝ 

THUYẾT 

TH C 

HÀNH 

1 
CÁC K  NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÔNG 

VIỆC LÁI XE 
0 5 

2 K  THU   C  BẢN LÁI XE Ô TÔ 0 5 

3 
T P   I XE Ô  Ô   ÊN ĐƯỜNG 

THẲNG 
0 5 

4 T P LÁI XE Ô TÔ TRÊN VÒNG 0 5 

5 T P LÁI XE Ô TÔ VÀO NHÀ XE 0 5 

6 T P   I XE   ÊN ĐƯỜNG HẸP 0 5 

Tổng c ng:  0 30 

1  C C KỸ NĂNG C N THIẾT C A CÔNG VIỆC L I  E 

1.1. Kiểm tra t ng quát 

1.2. Gi i thi u môn học  

1.3. Công tác chuẩn bị 

1.4. Kiểm tra h  thống làm mát 

1.5. Kiểm tra h  thố   bô   rơ  

   KỸ THUẬT CƠ BẢN L I  E Ô TÔ 

2.1. Kiể   ra  rư   k   đưa xe ra k ỏi ch  đỗ 



2.2. Lên và xuống xe ô tô 

2.3. Đ ều chỉnh ghế ngồ   á  xe v   ươ      ếu h u  

2.4. P ươ     á   ầ  vô  ă    á  

2.5. P ươ     á  đ ều khiể  vô  ă    á  

2.6. P ươ     á  đạp và nhả b   đạp ly hợp 

2.7. Đ ều khiển cần số 

2.8. Đ ều khiể  b   đạp ga 

2.9. Đ ều khiể  b   đạp phanh 

2.10. Đ ều khiển phanh tay 

2.11. P ươ     á  k ở  động và tắ  độ    ơ 

   TẬ  L I  E Ô TÔ TRÊN  ƯỜNG TH NG 

3.1. Kiể   ra  rư c khi cho xe khởi hành 

3.2. Khở  độ   độ    ơ 

3.3. Xuất  phát 

3.4. Kỹ thu t xử  ý vô  ă   

3.5. Các kỹ  ă    ần thiế  k    á  xe  r   đường thẳng. 

3.6. Giảm tốc và dừng xe 

   TẬ  L I  E Ô TÔ TRÊN V NG 

4.1. Kiể   ra  rư c khi cho xe khởi hành 

4.2. Khở  độ   độ    ơ 

4.3. Xuất  phát 

4.4. Kỹ thu t xử  ý vô  ă   

4.5. Các kỹ  ă    ần thiế  k    á  xe  r   đường vòng. 

4.6. Giảm tốc và dừng xe 

    TẬ  L I  E Ô TÔ VÀO NHÀ  E 

5.1. Kiể   ra  rư c khi cho xe khởi hành 

5.2. Khở  độ   độ    ơ 

5.3. Xuất  phát 

5.4. Kỹ thu t xử  ý vô  ă   

5.5. Các kỹ  ă    ần thiết khi lái xe vào nhà xe. 

5.6. Giảm tốc và dừng xe  

    TẬ  L I  E TRÊN  ƯỜNG HẸ  

6.1. Kiể   ra  rư c khi cho xe khởi hành 

6.2. Khở  độ   độ    ơ 



6.3. Xuất  phát 

6.4. Các kỹ  ă    ần thiế  k    á  xe  r   đường hẹp 

6.5. P ươ     á   ă  đường 

6.6.  rá     au  r   đường hẹp 

6.7.  á  xe ô  ô  r   đường giao nhau 

6.8. Giảm tốc và dừng xe  

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 

 ……………………………  ………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : Th c   p  i n     2 

      học phần : DLUC211 

        n ch  : 02 

   T  nh    : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n:  

- Lên l p : 60 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 60 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên       

7.   c  iê  c   học phần:  

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  :    c hi   đấu được các mạ   đ  n 

nâng cao trên h  thố   đ      â  xe   ư:    thống gạ   ư c, h  thống nâng hạ kính, h  

thống chống trộm, h  thống âm thanh, h  thố   đ ều hoà nhi   độ… C ẩ  đoá  v  k ắc 

phụ  đượ   á   ư  ỏ     ường gặp của các h  thống trên. 

8        v n     học phần  

Học phần Th c t   đ  n ôtô 2 là học phần chuyên môn thuộ    ươ    r    đ o  ạo 

chuyên ngành Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phần Th c t   đ  n 2 trang bị cho Sinh viên 

các kỹ  ă   để th c hi   được, chẩ  đoá  v  k ắc phụ  đượ   á   ư  ỏ     ường gặp trên 

các mạ   đ  n h  thố   đ      â  xe   ư:    thống gạ   ư c, h  thống nâng hạ kính, h  

thống chống trộm, h  thống âm thanh, h  thố   đ ều hoà nhi   độ… 

9. Nhi m v  c   sinh viên  

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   

08  ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường. 

10  Tài  i   học   p  

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. K oa Động l    rườn  Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo 

trình Th c t   đ    ô ô 2,  ă  2012. 

- Tài li u tham kh o:  

[2]. Toyota training team 1,2- 1997  

[3]. Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995  

[4]. Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998 



[5].  S Đỗ Vă  Dũ  , G áo  r       thố   đ    độ    ơ, Đ  Sư P ạm Kỹ Thu t TP 

HCM, 2006. 

[ ].  S Đỗ Vă  Dũ  , G áo  r       thố   đ      â  xe v  đ ều khiển t  động trên ôtô, 

Đ  Sư P ạm Kỹ Thu t TP HCM, 2006. 

[7]. Lê Thanh Phúc. Giáo trình Th c t   đi   ô ô 2. Đại Họ  Sư P ạm Kỹ Thu t TP 

HCM, 2008. 

[8]. ThS Nguyễ  Vă       . G áo  r       c t p trang bị  đ    ô ô 2. Đại Họ  Sư P ạm 

Kỹ Thu t TP HCM, 2004. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên:  

D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi: Theo học chế tín chỉ 

1   N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 Kiểm tra hộp cầu chì trên ôtô 0 4 

2 Kiểm tra các công tắc trên vành tay lái ôtô 0 4 

3 Kiểm tra h  thống gạ  v    u   ư c kính 0 4 

4 
Th c hi n mạ   đ  n h  thống gạ  v    u   ư c 

kính 
0 4 

5 Kiểm tra h  thống nâng hạ cửa k   , ă  -ten 0 4 

6 
Th c hi n mạ   đ  n h  thống nâng hạ cửa kính, 

ă  -ten 
0 4 

7 Kiểm tra h  thống chống trộm ôtô  4 

8 Th c hi n mạ   đ  n h  thống chống trộm ôtô 0 4 

9 
Th c hi n mạ   đ  n h  thố   â    a    ơ bản 

ôtô 
0 4 

10 Nh   định chung h  thố   đ ều hoà 0 4 

11 Kiểm tra máy nén h  thố   đ ều hoà 0 4 

12 Kiểm tra các cảm biến h  thố   đ ều hoà 0 4 



13 
Th c hi n mạ   đ ều khiển quạt h  thố   đ ều 

hoà 
0 4 

14 Kiểm tra áp l c trong h  thố   đ ều hoà 0 4 

15 Nạp ga (gas) h  thố   đ ều hoà 0 4 

Tổng c ng: 0 60 

1  Ki m     h p cầ  ch    ên     

1.1. Xá  định vị trí của hộp cầu chì trên xe  

1.2. Đọ  sơ đồ các hộp cầu chì tiêu biểu 

1.3. Khảo sát và ghi nh n t ng quát hộp cầu chì  

1.4. Đo k ểm và vẽ sơ đồ mạch hộp cầu chì 

1.5. Kiểm tra lạ  sơ đồ vừa vẽ 

2. Ki m     c c c n    c   ên vành       i     

2.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát  

2.2. Nh n dạng vị trí, tên gọi, công dụng, cách sử dụng từng loại công tắc trên vành tay 

lái  

2.3. Vẽ sơ đồ cấu tạo của từng loại công tắc và trình bày nguyên lý hoạ  động của các 

công tắc  

2.4. Kiểm tra s  hoạ  động của các công tắc trên vành tay lái  

    Ki m     h   h n   ạ  và ph n n  c   nh 

3.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát các bộ ph n 

3.2. Xá  định các chân ra của công tắc trên vành tay lái, mô –  ơ  ạ   ư c, mô –  ơ   u  

 ư c 

3.3. Kiểm tra công tắc trên vành tay lái, mô –  ơ  ạ   ư c, mô –  ơ   u   ư c 

   Th c hi n mạch  i n h   h n   ạ  và ph n n  c   nh 

4.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát  

4.2. Xá  định chân ra, kiểm tra hoạ  động các bộ ph n của h  thống  

4.3. Vẽ sơ đồ và th c hi   đấu dây mạ   đ  n h  thống gạ  v    u   ư c  

   Ki m     h   h n  n n  hạ cử    nh, ăn -ten 

5.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát các bộ ph n 

5.2. Xá  định các chân ra của mô- ơ  â    ạ cửa kính, mô- ơ  â    ạ ă  -ten, công tắc 

đ ều khiển nâng hạ cửa k    v  đ ều khiển nâng hạ ă  -ten 

5.3. Kiểm tra mô- ơ  â    ạ cửa kính, mô- ơ  â    ạ ă  -ten, công tắ  đ ều khiển nâng 

hạ cửa k    v  đ ều khiển nâng hạ ă  -ten 

 



   Th c hi n mạch  i n h   h n  n n  hạ cử    nh, ăn -ten 

6.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

6.2. Xá  định chân ra, kiểm tra hoạ  động các bộ ph n của h  thống  

6.3. Vẽ sơ đồ và th c hi n đấu dây mạ   đ  n h  thống nâng hạ cửa k   , ă   – ten  

   Ki m     h   h n  ch n     m     

7.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát các bộ ph n  

7.2. Xá  định các chân ra hộ  đ ều khiển h  thống chống trộm ôtô 

7.3. Kiểm tra hộ  đ ều khiển h  thống chống trộm ôtô 

8  Th c hi n mạch  i n h   h n  ch n     m     

8.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

8.2. Vẽ sơ đồ chân ra của hộ  đ ều khiển chống trộm ôtô 

8.3. Xá  định chân ra, kiểm tra hoạ  động của hộ  đ ều khiển chống trộm ôtô  

8.4. Vẽ sơ đồ và th c hi   đấu dây mạ   đ  n h  thống chống trộm ôtô 

   Th c hi n mạch  i n h   h n   m  h nh cơ   n     

9.1 Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

9.2 Vẽ sơ đồ chân ra của hộ  đ ều khiển, chân ra của các loa 

9.3 Vẽ sơ đồ và th c hi   đấu dây mạ   đ  n h  thố   â    a    ơ bản 

10  Nh n  ịnh ch n  h   h n   i   hoà 

10.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

10.2. Nh n dạng t ng quát h  thố   đ ều hòa 

10.3. Vẽ sơ đồ t ng quát h  thố   đ ều hòa 

11  Ki m     m   nén h   h n   i   hoà 

11.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

11.2. Tháo máy nén h  thố   đ ều hòa 

11.3. Kiểm tra máy nén h  thố   đ ều hòa 

11.4. Ráp máy nén h  thố   đ ều hòa 

1   Ki m     c c c m  i n h   h n   i   hoà 

12.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

12.2. Vẽ sơ đồ chân ra, tìm hiểu nguyên lý hoạ  động của cảm biến h  thố   đ ều hòa 

12.3. Kiểm tra cảm biến h  thố   đ ều hòa   

1   Th c hi n mạch  i    hi n   ạ  h   h n   i   hoà 

13.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

13.2. Th c hi n mạ   đ ều khiển quạt h  thố   đ ều hòa 

1   Ki m      p   c   on  h   h n   i   hoà 



14.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

14.2. Tiến hành gắ  đồng hồ áp suất vào h  thống, và ghi nh n kết quả 

14.3. Phân tích kết quả và chẩ  đoá   ư  ỏng h  thố   đ ều hòa  

1   Nạp       s  h   h n   i   hoà 

15.1. Khảo sát và ghi nh n t ng quát 

15.2. Kiểm tra áp suất h  thố   đ ều hòa  

15.3. Nạp ga h  thố   đ ều hòa  

15.4. Kiểm tra lại áp suất h  thố   đ ều hòa 

 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 

 ………………………………    …………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Tên học phần :  Ồ  N CHI TIẾT MÁY 

2.    học phần  : CK224 

3.      n ch   : 1(1,0,2) 

4. T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

5.  h n     h i  i n 

- Lý thuyết : 0 tiết 

-  ư ng dẫn : 45 tiết 

-                           : 0 tiết  

-            : 0 tiết 

- T  học  : 45 tiết 

6.  i    i n  iên      : N uy    ý C     ế   áy 

7.   c  iê  c   học phần 

- Hiểu v        oá  được các thông số  ơ bản của h  truyề  động, chọ  đượ  độ    ơ 

truyền dẫn và phân phối tỉ số truyề  động (tính toán các thông số kỹ thu    ơ bản, l p thành 

bảng cho toàn bộ truyền). 

- Thiết kế đượ   á  bộ truyền: truyề  độ   đa  ( oặc truyề  động xích), truyề  động 

bá   ră  . 

- Thiết kế được các trục cấp nhanh, cấp ch m và chọ  được then. 

- Vẽ sơ đồ phác thảo hộp giảm tố  v  sơ đồ phân tích l c toàn bộ truyền. 

8.       v n     n i   n  học phần  

- G        u   ng quan Nguyên lý chi tiết máy. 

- Giúp sinh viên h  thống hóa các kiến thứ  đ  được học ở các học phần Hình họa-Vẽ 

kỹ thu t, Nguyên lý-Chi tiết máy, Sức bền v t li u, Dung sai-Kỹ thu   đo,  u    ấp cho 

sinh viên kiến thức về trình bày mộ  vă  bản thiết kế kỹ thu t. 

- G        u   uy    ý, cấu tạo một số  ơ  ấu truyề  động và biế  đ i chuyể  động làm 

 ơ sở v n dụng khi học các môn chuyên ngành sau này. 

- Tính toán và thiết kế một số  ơ  ấu truyề  độ    ơ bản trong máy công nghi p. 

9. Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiể   ra,       eo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐ     y 

15/08/2007 của Bộ GD v  Đ  v  qu    ế học vụ hi n hành của      rường.  

- D  l p: không 

- Bài t p: ở     v    eo  ư ng dẫn của giảng viên 

- Duy t bài theo tiế  độ 

- Đọc tài li u: Giáo trình, bản vẽ và tài li u tham khảo 



- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 

10. Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa  ơ k    rườ    ao đẳng kỹ thu t Lý T  Trọ    P.  CM. ĐỒ ÁN MÔN HỌC 

CHI TIẾT MÁY, 2013. 

- Tài li u tham kh o 

[2]. PGS.  S. N ô Vă  Quyế . ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY. NXB Hải Phòng. 

[3]. Trịnh Chất –    Vă   yển. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG C  K   

(T p 1,2). NXB GIÁO DỤC, 1999. 

[4]. Nguyễn Hữu Lộ . C  SỞ THIẾT KẾ MÁY. NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ 

CHÍ MINH, 2010. 

11. Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

- D  l p: không 

- Duy t bài theo tiế  độ, kiể   ra   ường xuyên 

- Báo cáo và bảo v  đồ án 

12. Th n   i m  hi:  heo học ch    n ch  

13.  N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1 
Tính toán các thông số  ơ bản của h  truyền 

động 
0 3 

2 Tính toán thiết kế các bộ truyền 0 12 

3 Chọn kh p nối trục 0 3 

4 Tính toán thiết kế trục 0 12 

5 Tính toán chọn then 0 3 

6 Tính toán chọn   trục 0 3 

7 Bô   rơ  ă  kh   v  bô   rơ   rục  3 

8 Thiết kế vỏ hộp giảm tốc 0 3 

9 Bản vẽ lắp và chọn kiểu ghép – Bản vẽ chế tạo 0 3 

Tổng c ng: 0 45 

1  TÍNH TO N C C THÔNG  Ố CƠ BẢN C A HỆ TRUYỀN  ỘNG 

1.1. Tìm hiểu h  thống truyề  động máy 

1.1.1. Các kiểu h  thống truyề  động (bă    ải, xích tải, tời, thùng trộ  v.v…) 

1.1.2. Tìm hiểu các ký hi u của các bộ truyền trong h  thống truyề  động 

1.1.3. Tìm hiểu các kiểu hộp giảm tốc. 



1.1.4. Tìm hiểu các loại truyề  động dùng trong h  thống truyề  động. 

1.1.5. Xá  định công suấ  động  ơ để chọ  độ    ơ v    â  bố tỉ số truyền cho h  

thống truyề  động 

1.2. Xá  định công suấ  độ    ơ 

1.3.1. Tính toán các thông số trên xích tả  (bă    ải) 

1.3.2. Tính hi u suất chung cho toàn h  thống  

1.3.3. Tính công suất cần thiế  để chọ  độ    ơ 

1.3. Phân bố tỉ số truyền cho h  thống truyề  động 

1.4.1. Tỉ số truyền của h  thống truyề  động máy 

1.4.2. Tính số vòng quay trên từng trục 

1.4.3. Tính công suất trên từng trục 

1.4.4. Tính mômen trên từng trục 

   TÍNH TO N THIẾT KẾ C C BỘ TRUYỀN 

2.1 Tính thiết kế toán bộ truyề  đa  

2.1.1 Chọn loạ  đa  v    ết di   đa   

2.1.2 Xá  định các thông số của bộ truyền 

2.1.3 Xá  định số đa  Z 

2.1.4 Xá  định l    ă   ba  đầu và l c tác dụng lên trục 

2.2. Tính toán thiết kế bộ truyền xích 

2.2.1. Chọn loại xích 

2.2.2. Xá  định các thông số của xích và bộ truyền 

2.2.3. Tính kiểm nghi m xích về độ bền 

2.2.4. Đườ   k    đĩa x    

2.2.5. Xá  định l c tác dụng lên trục 

2.3. Tính toán thiết kế bộ truyề  bá   ră    rụ ră     ẳng 

2.3.1. Chọn v t li u  

2.3.2. Xá  định ứng suất cho phép 

2.3.3. Tính toán bộ truyền cấp nhanh 

2.3.4. Tính toán bộ truyền cấp ch m 

2.4. Tính toán thiết kế bộ truyề  bá   ră    rụ ră           

2.4.1. Các thông số cần thiế  để tính toán 

2.4.2. Chọn v t li u cho bánh dẫn và bánh bị dẫn 

2.4.3. Xá  định ứng suất tiếp xúc cho phép 

   CHỌN KHỚ  NỐI TRỤC 

3.1. Xá  định mômen xoắ  da      ĩa  ruyền qua nối trục 

3.2. Chọn h  số chế độ làm vi c 

3.3. Ta chọn nối trụ  v    đ    ồi d a trên mômen xoắ  da      ĩa 

3.4. Kiể   ra độ bền uốn chốt 



3.5. Kiểm nghi   đ ều ki n bền d p giữa chốt và vòng cao su 

   TÍNH TO N THIẾT KẾ TRỤC 

4.1. Chọn v t li u cho trục 

4.2. Tính toán thiết kế trục 

4.2.1. Xá  đị   sơ bộ đường kính trục 

4.2.2. Phân tích l c tác dụng lên bộ truyền 

4.2.3. Xá  định chiều d    ayơ   o  á  bộ truyền 

4.2.4. Xá  định khoảng cách giữa các chi tiết quay 

4.3. Xá  đị   đường kính và chiều d    á  đoạn trục (tt) 

4.3.1. Tính cho trục I 

4.3.2. Tính cho trục II 

4.3.3. Tính cho trục III 

   TÍNH TO N CHỌN THEN 

5.1. Chọn then cho trục I 

5.1.1. Kiểm nghi m sức bền d p cho then 

5.1.2. Kiểm nghi m sức bền cắt cho then 

5.2. Chọn then cho trục II 

5.2.1. Kiểm nghi m sức bền d p cho then 

5.2.2. Kiểm nghi m sức bền cắt cho then 

5.3. Chọn then cho trục III 

5.3.1. Kiểm nghi m sức bền d p cho then 

5.3.2. Kiểm nghi m sức bền cắt cho then 

6. TÍNH TO N CHỌN Ổ TRỤC 

6.1 Tính chọn   cho trục I 

6.1.1 Kiểm nghi m khả  ă    ả  động của   

6.1.2 Kiểm nghi m khả  ă    ả   ĩ    ủa   

6.2 Tính chọn   cho trục II 

6.2.1 Kiểm nghi m khả  ă    ả  động của   

6.2.2 Kiểm nghi m khả  ă    ả   ĩ    ủa   

6.3 Tính chọn   cho trục III 

6.3.1 Kiểm nghi m khả  ă    ả  động của   

6.3.2 Kiểm nghi m khả  ă    ả   ĩ    ủa   

   BÔI TRƠN ĂN KHỚ  VÀ BÔI TRƠN Ổ TRỤC 

7.1 Bô   rơ  ă  k  p 

7.1.1 D a vào v n tố  bá   ră   

7.1.2 D a v o đ ều ki   bô   rơ   

7.2 Bô   rơ    trục 



7.2.1 Tất cả    ă  đượ  bô   rơ  bằng mỡ 

7.2.2 Định kỳ 3   á   đ ều chỉ   độ rơ  ủa   và thay mỡ một lần 

8  THIẾT KẾ VÕ HỘ  GIẢ  TỐC 

8.1 Tính toán thiết kế các thông số vỏ hộp 

8.2 Chọn các thông số k      ư c vỏ hộp 

   BẢN VẼ LẮ  VÀ CHỌN KIỂU GH   – BẢN VẼ CHẾ TẠO 

9.1  Vẽ bản vẽ lắp 

9.1.1 Trình bày bản vẽ lắp trên kh  giấy A0 

9.1.2 Xem các bản vẽ mẫu theo TCVN 

9.2 Chọn các kiểu lắp chủ yếu 

9.2.1 Chỉ dẫn chung vi c chọn kiểu lắp 

9.2.2 Áp dụng cho từ    rường hợ  k      ư   da      ĩa  ụ thể 

9.3 Vẽ bản vẽ chế tạo 

9.3.1 Trình bảy bản vẽ chế tạo trên kh  giấy A3 

9.3.2 Theo TCVN 

9.4 Yêu cầu kỹ thu t bản vẽ chế tạo 

9.4.1 Các yêu cầu kỹ thu t chính phải thể hi n trên bản vẽ chế tạo 

9.4.2 Các yêu cầu kỹ thu   đặc bi t sau khi lắp ráp 

9.4.3 Chỉ   ươ     á  k ểm tra và dụng cụ kiểm tra nếu cần thiết 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 

 ……………………………  …………………………   

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG VÀ  ỬA CHỮA Ô TÔ 

      học phần  : DLUC212 

        n ch   : 2(2,0,4) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

- Lên l p : 30 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên       

     c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  : Nắm bắ  đượ   á   ư  ỏng của các bộ 

ph n trên ô tô , và ứng dụng các công ngh  m i về bảo dưỡng và sửa chữa ôtô hi   đại. 

8        v n     n i   n  học phần  

 Công ngh  bảo dưỡng và sửa chữa ô tô là học phần chuyên môn thuộ    ươ    r    đ o 

tạo chuyên ngành Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phầ    y          u  á  k ến thứ   ơ bản về 

s   ư  ỏng, của các bộ ph n trên ô tô, gi i thi u các công ngh  bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 

hi   đại hi n nay. 

   Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   08 

 ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường.  

10  Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo 

trình Công ngh  bảo dưỡng và sửa chữa ô tô , 2010. 

- Tài li u tham kh o 

[2].  GVC.ThS Nguyễ  Vă   o  . G áo  r    Cô        bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, 

Đại họ  Sư P ạm Kỹ Thu t Tp.HCM, 2010 

[3]. K oa Động l    rườ   Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo 

trình Th c t   độ    ơ  ơ bản , 2012. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

D  l p: trên 70%  



- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

1   Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1    N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG  TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1  
Q     ÌN   Ư  ỎNG VÀ MÀI MÒN CỦA 

CHI TIẾT 
2 0  

2  
P Ư NG P  P, CÔNG NG Ệ SỬA CHỮA 

VÀ PHỤC HỒI CHI TIẾT BỊ MÀI MÒN 
4 0  

3  THÁO, LẮP KIỂM TRA CHI TIẾT 4 0 

4  SỬA CHỮA THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY 4 0 

5  
SỬA CHỮA NHÓM PÍT-TÔNG - TRỤC 

KHUỶU - THANH TRUYỀN 
4 0 

6  SỬA CHỮA C  CẤU PHÂN PHỐI KHÍ 4 0 

7 SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI    N 4 0 

8 SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÀM MÁT 4 0 

Tổng c ng: 30 0  

1. QUÁ TRÌNH HƯ HỎNG VÀ  ÀI   N C A CHI TIẾT 

1.1. Hi    ượng mòn hỏng t  nhiên và mòn hỏ   đột biến 

1.2. Những chi tiết bị mòn nhiều nhất của ôtô 

1.3. Các hình thức mài mòn 

1.4. Cá    a  đoạn mài mòn của chi tiết 

2.  HƯƠNG  H  , CÔNG NGHỆ  ỬA CHỮA VÀ  HỤC HỒI CHI TIẾT BỊ  ÀI 

MÒN 

2.1. Khái ni m về bảo dưỡng và sửa chữa  

2.2. P ươ     á  sửa chữa và phục hồi chi tiết bị mài mòn 

2.3. Công ngh  sửa chữa chi tiết bị mài mòn 

2.4. Sửa chữa các chi tiế  đ ển hình 

3. TH O, LẮ  KIỂ  TRA CHI TIẾT 

3.1. Tháo máy 



3.2. Rửa chi tiết  

3.3. Kiểm tra chi tiết  

3.4. Lắp máy 

4.  ỬA CHỮA TH N   Y VÀ NẮ    Y 

4.1. Sửa chữa nắp máy 

4.2. Sửa chữa thân máy 

4.3. Sửa chữa xylanh  

5.  ỬA CHỮA NHÓ   ÍT-TÔNG - TRỤC KHUỶU - THANH TRUYỀN 

5.1. Kiểm tra và sửa chữa nhóm pít-tông  

5.2. Kiểm tra và  sửa chữa nhóm thanh truyền 

5.3. Kiểm tra và sửa chữa trục khuỷu 

5.4. Cách lắp nhóm pít-tông - trục khuỷu - thanh truyền 

6.  ỬA CHỮA CƠ CẤU  H N  HỐI KHÍ 

6.1. Kiểm tra và sửa chữa trục cam 

6.2. Kiểm tra và sửa chữa các chi tiế       qua  đến xú-páp  

6.3. Kiểm tra và sửa chữa lò xo xú-páp  

6.4. Kiể   ra  o  đội và   lắ   o  đội 

6.5. Kiểm tra giàn cò m  

6.6. Kiểm tra các bộ ph n của dây đa   a  

7.  ỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI TRƠN 

7.1. Nhữ    ư  ỏ     ường gặp 

7.2. Kiểm tra và sửa chữa 

7.3. Kiểm tra và sửa chữa bơ     t 

7.4. Kiểm tra và sửa chữa cảm biến báo nh t  

8.  ỬA CHỮA HỆ THỐNG LÀ    T 

8.1. Kiể   ra  á  đường ống và mối nối 

8.2.   ay  ư c làm mát 

8.3. Sửa chữa bơ   ư c và quạt gió 

8.4. Kiể   ra k    ư c và van hàn nhi t 

8.5. Kiểm tra và sửa chữa quạ  đ  n 

8.6. Kiểm  ra v  đ ều chỉ   độ  ă   dây đa  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 



1  Tên học phần : Q  n  ý  ịch v      

      học phần  : DLUC214 

        n ch   : 2(2,0,4) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

- Lên l p : 30 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên       

     c  iê  c   học phần 

Những nội dung học phầ   a   đến cho sinh viên: Cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức về cách thức quản lý một dịch vụ ô ô.  ro   đ     s  phân công, phân cấp của các vị 

trí cụ thể. Bao gồm cả quy trình và thiết kế quy trình giải quyết công vi c trong một dịch vụ 

ô ô. Nă     c phù hợp v i vị  r , để từ đ   ố  ưu   a dịch vụ. Mang lại hi u quả tốt nhất từ 

quy trình nhanh nhất.  

8        v n     n i   n  học phần  

 Quản lý dịch vụ ôtô là học phần chuyên môn thuộ    ươ    r    đ o  ạo chuyên ngành 

Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phần gi i thi u t ng quát về một dịch vụ ôtô, v i kết cấu t  

chức bên trong, vị  r  v  ý    ĩa  ủa từng vị trí. Các nội dung chính của học phần gồm: 

Khái quát dịch vụ ôtô, quản lý nhân s , quản lý quy trình, tiêu chuẩn v n hành sau bán 

hàng.  

   Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   

08  ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường.  

10  Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Động l    rường Cao đẳng Kỹ thu t Lý T  Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo 

trình QUẢN LÝ DỊCH VỤ Ô Ô,  ă  2013. 

- Tài li u tham kh o 

[2]. Bộ tiêu chuẩn sửa chữa chung v        đại lý sau sửa chữa của đại lý Toyota  

[3].  Bộ tiêu chuẩn Body paint v        đại lý sau sửa chữa của đại lý Toyota  

[4].  C ươ    r    đ o  ạo Cố vấn dịch vụ (TSA) 



11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1    N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG  TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1  KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ Ô TÔ 5 0  

2  
QUẢN LÝ NHÂN S  TRONG PHÒNG DỊCH 

VỤ 
5  0  

3  
TIÊU CHUẨN V N HÀNH DỊCH VỤ SAU 

BÁN HÀNG CỦA MỘ  ĐẠI LÝ TOYOTA 
5 

 

4  
Q     ÌN   OẠ  ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ 

TOYOTA 
5 

 

5  
Đ N  GI   OẠ  ĐỘNG BẰNG CÁC CHỈ 

SỐ CHÍNH VỀ HOẠ  ĐỘNG DỊCH VỤ 
5 

 

6  CÁC PHIẾU LỆNH TIÊU BIỂU 5 
 

Tổng c ng: 30 0  

1  Kh i      v     n  ý  ịch v       

1.1. Chứ   ă   v   ục tiêu của phòng dịch vụ đại lý 

1.2. Chứ   ă    ủa đại lý ô tô 

    Q  n  ý nh n s    on  phòn   ịch v  

2.1. Sơ đồ nhân s  t ng quan của phòng dịch vụ  

2.2. Cố vấn dịch vụ  

2.3. Bộ ph n tr c tiếp sửa chữa  

2.4. Bộ ph n hỗ trợ  

2.5. Bộ ph n phụ tùng  

   Tiê  ch  n v n hành  ịch v  s     n hàn  c   m    ại  ý Toyota 

3.1. Tiêu chuẩn của Body paint 

3.2. Tiêu chuẩn của phòng dịch vụ và phòng phụ tùng 



4. Quy    nh hoạ    n  c    ại  ý Toyota  

4.1. Quy  r    7 bư c 

4.2. Quy trình hoạ  động của phòng dịch vụ 

4.3. Quy trình hoạ  động của phòng dịch vụ tạ  đạ   ý  oyo a B    Dươ   

     nh  i  hoạ    n   ằn  c c ch  s  ch nh v  hoạ    n   ịch v       

5.1. Mục tiêu 

5.2. Các chỉ số chính về dịch vụ 

5.3. Cách sử dụng các chỉ số 

    C c phi      n  ý và phi     nh  iê   i   

6.1. L nh sửa chữa  

6.2. Phiếu chiết tính sửa chữa  

6.3. Parts Shipping list  

6.4. Phiếu v    ư  

6.5. Biên bản bàn giao  

6.6.      oá  sơ bộ thu chi từ phế li u đạ   ý  oyo a B      a       á   B    Dươ   

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 

 ……………………………  …………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : KIỂ   ỊNH VÀ CHẨN  O N KỸ THUẬT ÔTÔ 

      học phần  : DLUC215 

        n ch   : 2(2,0,4) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

- Lên l p : 30 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên       

     c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  : Cu    ấp cho sinh viên những kiến 

thức về Kiể  định ô tô và chẩ  đoá  kỹ thu t ô tô, b  sung thêm các kiến thức cho môn 

th c t   độ    ơ 1,    c t   đ  n ô tô 1. 

8        v n     n i   n  học phần  

Kiể  định và chẩ  đoá  kỹ thu t ô tô là học phần chuyên môn thuộ    ươ    r    đ o 

tạo chuyên ngành Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phần Kiể  định và chẩ  đoá  kỹ thu t ô tô 

gi i thi u t ng quát về qui trình kiể  định ô tô, các nội dung kiểm tra chẩ  đoá  độ    ơ, 

đ ển và gầ  ô  ô…. Cá   ội dung chính của học phần gồm: trình bày qui trình kiể  định, 

các kiến thức về chẩ  đoán xe ô tô.  

   Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   

08  ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường.  

10  Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Động l    rườ   Đại họ  Sư   ạm Kỹ thu t TP Hồ Chí Minh. Giáo trình 

Kiể  định và chẩ  đoá  kỹ thu   ô  ô,  ă  2010. 

- Tài li u tham kh o 

[2]. Chẩ  đoá   rạng thái kỹ thu t ô tô, Ngô Thành Bắc – Nguyễ  Đức Phú, NXB khoa 

học kỹ thu t 1986. 

[3]. Thử nghi m ô tô, Ngô thành Bắc, NXB giao thông v n tải 1986. 

[4]. Tài li u kiể  định ô tô của Cụ  Đă   K ểm 

[5]. Thí nghi m ô tô, Phạ  Xuâ  Ma , NXB Đại học Quốc Gia 2001. 

[6]. Tài li u kỹ thu t TOYOTA, MERCEDES. 



[7]. Thí Nghi m Otô - Nguyễn Hữu Cẩn, NXB Khoa Học Kỹ Thu t, Hà Nội, 2004. 

[8]. Đạ  Cươ   Về Kiể  Định Otô - Nhiều tác giả,  rườ   Đại học Bách Khoa 

TP. HCM, 2002. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

D  l p: trên 70%  

- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1    N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG  TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1  

TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI 

  ƯỜNG CỦA P Ư NG  IỆN C  GIỚI 

ĐƯỜNG BỘ 

6 0  

2  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH 6 0  

3  
C  SỞ LÝ THUYẾT CHẨN ĐO N  ÌN  

TRẠNG K  THU T CỦA ÔTÔ 
6 0 

4 
C C P Ư NG P  P V    IẾT BỊ CHẨN 

ĐO N 
6 0 

5 

TỔ CHỨC CÔNG NGHỆ CHẨN ĐO N K  

THU T ÔTÔ 

 VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHẨN ĐO N 

6 0 

Tổng c ng: 30 0  

1. TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ BẢO VỆ  ÔI TRƯỜNG C A  HƯƠNG TIỆN CƠ 

GIỚI  ƯỜNG BỘ 

1.1. ĐỊNH CHUNG 

1.1.1. Phạ  v  đố   ượng áp dụng 

1.1.2. Quy định chung về kỹ thu t và kết cấu  ơ bản của   ươ      n 

1.1.3. Quy định về hồ sơ   ươ      n 

1.2. TIÊU CHUẨN AN TOÀN K  THU T CỦA P Ư NG  IỆN BA BÁNH CÓ 

LẮP   ĐỘNG C  V  C C  OẠI ÔTÔ MÁY KÉO 

1.2.1. T ng quát 



1.2.2. H  thống lái 

1.2.3. H  thống phanh 

1.2.4. H  thống chiếu sáng và tín hi u 

1.3.TIÊU CHUẨN BẢO VỆ MÔI   ƯỜNG 

1.3.1 Đối v    á    ươ         ơ      đường bộ 

1.3.2. Đối v    á    ươ   ti    ơ      đường bộ đ  sử dụng 

1.4 CHU KỲ KIỂM ĐỊNH K  THU   P Ư NG  IỆN C  GIỚI ĐƯỜNG BỘ  

2. QUY TRÌNH KIỂ   ỊNH 

2.1. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN K  THU   P Ư NG  IỆN C  GIỚI 

ĐƯỜNG BỘ TẠI TRẠM TRANG BỊ B N C  GIỚI 

2.1.1  Làm thủ tục kiể  định 

2.1.2  Kiểm tra kỹ thu t 

2.1.2   ưu  rữ số li u 

2.2 QUY TRÌNH TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN K  THU   P Ư NG  IỆN C  

GIỚI ĐƯỜNG BỘ TẠI TRẠM TRANG BỊ C  GIỚI 

2.2.1. Làm thủ tục kiể  định 

2.2 2. Kiểm tra kỹ thu t 

2.2.3.  ưu  rữ và xử lý số li u 

3. CƠ    LÝ THUYẾT CHẨN  O N TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT C A ÔTÔ 

3.1. KHÁI NIỆM VỀ CHẨN ĐO N K  THU T 

3.1.1. Chẩ  đoá  kỹ thu t 

3.1.2. Mụ  đ     ủa chẩ  đoá  kỹ thu t 

3.1.3. Vị trí công tác chẩ  đoá  kỹ thu t trong dây chuyền bảo dưỡng và sửa chữa 

ôtô 

3.1.4. P ươ    ư ng phát triển của chẩ  đoán kỹ thu t 

3.2. X C ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐẶC   ƯNG DÙNG   ONG C ẨN ĐO N K  

THU T 

3.2.1. Thông số chẩ  đoá  

3.2.2  P ươ     á  xá  định thông số chẩ  đoá  

3.2.3. Tiêu chuẩn và các loại tiêu chuẩn chẩ  đoá  

3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÔNG SỐ TRONG HỆ THỐNG CHẨN ĐO N – 

CÁC QUÁ TRÌNH CHẨN ĐO N K  THU T 

3.3.1. Mối quan h  giữa các thông số trong h  thống chẩ  đoá  

3.3.2. Quá trình chung của chẩ  đoá  kỹ thu t 

4. C C  HƯƠNG  H   VÀ THIẾT BỊ CHẨN  O N 

4.1. C C P Ư NG P  P C ẨN ĐO N 



4.1.1. Chẩ  đoá   r   đường  

4.1.2. Chẩ  đoá   r   b  thử  

4.2. CÁC THIẾT BỊ CHẨN ĐO N 

4.2.1. Các thiết bị chẩ  đoá  ô ô   eo  ô   suất và tiêu hao nhiên li u 

4.2.2. Chẩ  đoá    ấ   ượng phanh 

5. TỔ CHỨC CÔNG NGHỆ CHẨN  O N KỸ THUẬT ÔTÔ VÀ HIỆU QUẢ C A 

CHẨN  O N 

5.1. TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG K  THU T KẾT HỢP VỚI CHẨN ĐO N 

5.1.1 Mối quan h  giữa bảo dưỡng và chẩ  đoá  

5.1.2. T  chức bảo dưỡng kỹ thu t kết hợp v i chẩ  đoá  

5.2.  TỔ CHỨC CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG K  THU T CÙNG VỚI CHẨN ĐO N 

K  THU T Ở CÁC XÍ NGHIỆP V N TẢI 

5.2.1.  Xí nghi p có công suất nhỏ có khoảng 50 – 100 xe 

5.2.1. Xí nghi p có công suất trung bình có khoảng 100 – 400 xe 

5.2.3. T  chức chẩ  đoá    a   

5.2.4. T  chức chẩ  đoá  ở các trạm bảo dưỡng, bảo hành 

5.3. HIỆU QUẢ CỦA CHẨN ĐO N K  THU T 

5.3.1. P ươ     á    â       v  đá     á    u quả của chẩ  đoá  

5.3.2. Các chỉ    u đá     á    u quả chẩ  đoá  

5.3.3. Hi u quả của chẩ  đoá  ô ô 

6. CHẨN  O N  ỘNG CƠ, HỆ THỐNG  IỆN, KHUNG G   TRÊN  E ÔTÔ 

6.1. NHỮNG  Ư  ỎNG VÀ S  BIẾN XẤU TÌNH TRẠNG K  THU T CỦA 

ĐỘNG C  Ô  Ô 

6.1.1.  Giả  độ kín buồng cháy 

6.1.2. Giảm chấ   ượng nạp hỗn hợp và thải khí xả 

6.1.3. Giảm khả  ă        á  

 .1.4.  ă        ao  ơ k   

6.2. CHẨN ĐO N  Ệ THỐNG PHỐI KHÍ 

 .2.1. Cá   ư  ỏng của  ơ  ấu trục khuỷu - thanh truyền, piston - xy a   v   ơ  ấu 

phân phối khí 

6.2.3. Kiểm tra, chẩ  đoá        rạng kỹ thu t 

6.3. KIỂM TRA, CHẨN ĐO N K  THU T HỆ THỐNG LÀM MÁT 

6.3.1. Nhữ    ư  ỏng và biến xấu tình trạng kỹ thu t của h  thống làm mát 

6.3.2. Kiểm tra, bảo dưỡng h  thống làm mát 

6.4. CHẨN ĐO N K  THU T HỆ THỐNG BÔI    N 



6.4.1. Nhữ    ư  ỏng và biến xấu tình trạng kỹ thu t của h  thố   bô   rơ  

6.4.2. Kiểm tra, bảo dưỡng h  thố   bô   rơ  

6.5. KIỂM TRA, CHẨN ĐO N K  THU T HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU 

ĐỘNG C  XĂNG 

6.5.1. Nhữ    ư  ỏng và biến xấu tình trạng kỹ thu t của h  thống cung cấp nhiên 

li u độ    ơ xă   

6.5.2. Kiểm tra, chẩ  đoá  kỹ thu t h  thống cung cấp nhiên li u độ    ơ xă   

6.5.3. Chẩ  đoá   ột số bộ ph n chính của h  thống cung cấp nhiên li u kiểu phun 

xă   đ  n tử 

6.6. CHẨN ĐO N K  THU T HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆ  ĐỘNG C  

DIESEL 

6.6.1. Nhữ    ư  ỏng và biến xấu tình trạng kỹ thu t của h  thống cung cấp nhiên 

li u độ    ơ D ese  

6.6.2. Chẩ  đoá     thống cung cấp nhiên li u độ    ơ d ese  

6.7. KIỂM TRA, CHẨN ĐO N K  THU T HỆ THỐNG ĐIỆN 

6.7.1. Nhữ    ư  ỏng làm ngừng hoạ  động của h  thố   đ  n 

6.7.2. Nhữ    ư  ỏng làm biến xấu tình trạng kỹ thu t của h  thố   đ  n 

6.8. CHẨN ĐO N K  THU T NGUỒN NĂNG  ƯỢNG ĐIỆN 

6.8.1. Ắc quy 

 .8.2. Máy   á  đ  n 

6.8.3. Bộ tiết chế 

6.9. KIỂM TRA, CHẨN ĐO N K  THU T HỆ THỐNG Đ N   ỬA ĐỘNG C  

XĂNG 

6.9.1. Nhữ    ư  ỏ     ường gặ  v    uy     â   ư  ỏng 

6.9.2. Kiểm tra, chẩ  đoá    u      thố   đá    ửa 

6.9.3. Kiểm tra, chẩ  đoá   á  bộ ph n trong h  thố   đá    ửa 

6.10. KIỂM TRA, CHẨN ĐO N K  THU T MÁY KHỞI ĐỘNG 

6.10.1. Nhữ    ư  ỏ     ường gặ  v    uy     â   ư  ỏng 

6.10.2. Kiểm tra, chẩ  đoá  kỹ thu t 

6.11. KIỂM TRA, CHẨN ĐO N  Ệ THỐNG TRUYỀN L C 

6.11.1. Kiểm tra, chẩ  đoá   y  ợp 

6.11.2. Hộp số, hộp phân phối, truyề  độ    á  đă   

6.12. KIỂM TRA, CHẨN ĐO N  Ệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 

6.12.1. Những  ư  ỏng và biến xấu tình trạng kỹ thu t h  thống truyề  động 

6.12.2. Kiểm tra, chẩ  đoá     thống truyề  động 

6.13. KIỂM TRA CHẨN ĐO N  Ệ THỐNG PHANH 



6.13.1. Những biến xấu và tình trạng kỹ thu t 

6.14.2. Kiểm tra, chẩ  đoá   á  bộ ph n 

6.14. KIỂM TRA CHẨN ĐO N K  THU T HỆ THỐNG LÁI 

6.14.1. Nhữ    ư  ỏng và biến xấu tình trạng kỹ thu t của h  thống lái 

6.14.2. Kiểm tra, chẩ  đoá  kỹ thu t chung 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 

 

 

 

 

 

 ……………………………  …………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Tên học phần : Kh  x  và vấn      nhiễm m i     n  

      học phần  : DLUC215 

        n ch   : 2(2,0,4) 

   T  nh     : Dành cho sinh viên năm  hứ   

    h n     h i  i n 

- Lên l p : 30 tiết  

- TT phòng thí nghi m : 0 tiết  

- Th c hành : 0 tiết  

- T  học : 60 tiết 

    i    i n  iên       

     c  iê  c   học phần 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả  ă  : Cu    ấp cho sinh viên những kiến 

thức về khí xả và vấ  đề ô nhiễ   ô   rường, b  sung thêm các kiến thức cho môn độ    ơ 

đốt trong.  

8        v n     n i   n  học phần  

Khí xả và vấ  đề ô nhiễ   ô   rường là học phần chuyên môn thuộ    ươ    r    đ o 

tạo chuyên ngành Công ngh  kỹ thu t ô tô. Học phần Khí xả và vấ  đề ô nhiễ   ô   rường 

gi i thi u t ng quát về các chấ  độc  hại và vấ  đề gây ra ô nhiễ   ô   rường, các nguồn 

 ă    ượng sẽ thay thế, các giải pháp làm giảm ô nhiễ   ô   rường. Các nội dung chính 

của học phần gồm: trình bày các chất trong khí xả,  ă    ượng truyền thố  ,  ă    ượng sẽ 

thay thế  ro   độ    ơ đốt trong.  

   Nhi m v  c   sinh viên 

Tham d  học, thảo lu n, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&Đ     y 15   á   

08  ă  2007  ủa Bộ Giáo dụ  v  Đ o  ạo và qui chế học vụ hi n hành của      rường.  

10  Tài  i   học   p   

- Sách, giáo trình chính 

[1]. K oa Động l    rườ   Đại họ  Sư   ạm Kỹ thu t TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Khí 

xả và vấ  đề ô nhiễ   ô   rườ  ,  ă  2010. 

- Tài li u tham kh o 

[2]. Xu thế phát triể  độ    ơ đốt trong làm giảm ô nhiễ   ô   rường- Vă    ị Bông – 

Phạm Xuân Mai, NXB KHKT –  ă  2010. 

11  Tiê  ch  n   nh  i  sinh viên 

D  l p: trên 70%  



- Thảo lu n theo nhóm  

- Tiểu lu n: không  

- Kiể   ra   ường xuyên  

- Thi giữa học phần  

- Thi kết thúc học phần  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

1   Th n   i m  hi:   eo  ọ    ế       ỉ 

1    N i   n  chi  i   học phần 

CHƯƠNG  TÊN CHƯƠNG 
LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

1  Gi i thi u chung 6 0  

2  Nă    ượng truyền thống từ nguồn hóa thạch 6 0  

3  Nă    ượng thay thế 18 0 

Tổng c ng: 30 0  

1  Gi i  hi   ch n  

1.1. Nă    ượng sử dụng 

1.2. P ương ti n giao thông  

1.3. Tình hình ô nhiễ   ô   rường  

    Năn    ợn       n  h n   ừ n  ồn hó   hạch 

2.1. Gi i thi u khái quát 

2.2. Xă   

2.3. Nhiên li u diesel 

2.4. Ưu   ượ  đ ểm của  ă    ượng truyền thống 

    Năn    ợn   h    h  

3.1. Khí thiên nhiên (NG) 

3.2. K   đồng hành hóa lỏng (LPG) 

3.3. Nhiên li u cồn 

3.4. Nhiên li u biodiesel 

3.5. Nă    ượ   đ  n 

3.6. Tế bào nhiên li u  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

 T  ởn   ơn vị  ào  ạo  T  ởng b  môn  

 


